
 

Sơ yếu 

Trung Quán Luận 
中觀論 

Mūlamadhyamaka-kārikā 
Fundamental Verses on the Middle Way 

(2026) 

*** 
Nội dung 

1. Tổ sư Long Thọ. 
Tổ sư Long Thọ (龍樹 hay 㡣樹;  P;S: Nāgārjuna;  E: Master (Bodhisattva) Nagarjuna). 

 1.1. Cuộc đời và sự nghiệp Hoằng pháp. 

 1.2. Các tác phẩm trước tác. 
  1) Nhóm tác phẩm triết học luận lý (Chính luận về Trung Quán) 
  2) Nhóm tác phẩm giải thích kinh điển (Chú sớ) 
  3) Nhóm tác phẩm khuyên dụ và hộ giáo (Thư tín chính trị - Xã hội) 
  4) Nhóm tác phẩm xưng tán (Tụng ca tôn giáo) 

2. Trung Quán luận.  
 2.1. Bản chất tư tưởng Duyên khởi và Không tính  

"Con đường Trung Đạo" ở Nam tông hay "Cái nhìn Trung Quán" ở Bắc tông là nền 
tảng nhằm phủ định, phá tan mọi bám chấp nhị nguyên hữu ngã hiển lộ Không tính. 

  1) Không tính (S: Śūnyatā) là Duyên khởi (S: Pratītyasamutpāda). 
  2) Trung đạo trong PG. Nam tông. 
  3) Không tính trong PG. Bắc tông. 

2.2. Lý Trung Đạo và Bát bất (Tám cái Không) 
 1) Trung đạo (中道;  P: Majjhi-māpaṭipadā;  S: Madhya-māpratipad;  E: Middle Path, Middle Way). 

 2) Bát bất (Tám cái không;  八不;  P: Attha-nisedha;  S: Aṣṭapratiṣedha;  E: Eight Negations,  

Eightfold Negation, The Eight Noes) 



 2.3. Lý Nhị Đế (Hai Chân lý: Tục đế và Chân đế) 
  1) Nhị đế (二諦;  P: Duve saccāni;  S: Dve satye;  E: Two Truths / Two Realities) 

2) Tục đế (俗諦;  P: Sammuti-sacca;  S: Saṃvṛti-satya;  E: Conventional Truth / Relative Truth)  

3) Chân đế (真諦;  P: Paramattha-sacca;  S: Paramārtha-satya;  E: Ultimate (Absolute) Truth). 

 2.4. Lý đồng nhất giữa Thế gian và Niết-bàn. 
 (Có nghĩa: Sinh tử - Niết-bàn tương tức,  Sinh tử tức Niết-bàn;  生死涅槃相即, 生死即涅槃

;  P: Saṃsāranibbānasamatā; S: Saṃsāra-nirvāṇa-samatā — Lý bình đẳng/đồng nhất giữa Sinh tử và Niết-
bàn).  

 2.5. Cấu trúc bộ Trung Quán luận. 

Phẩm số Tên phẩm (Hán / Việt) Số lượng bài kệ 

1 - Quán Nhân Duyên (S: Pratyaya-parīkṣā) 18 kệ 

2 - Quán Khứ Lai / Đi và Đến (S: Gatāgata-parīkṣā) 25 kệ 

3 - Quán Sáu Tình / Sáu Căn (S: Cakṣurādi-indriya-parīkṣā) 8 kệ 

4 - Quán Năm Ấm / Năm Uẩn (S: Skandha-parīkṣā) 9 kệ 

5 - Quán Sáu Chủng / Sáu Đại (S: Dhātu-parīkṣā) 8 kệ 

6 - Quán Nhiễm, Người Nhiễm (S: Rāgarakta-parīkṣā) 10 kệ 

7 - Quán Ba Tướng / Sanh, Trụ, Diệt (S: Saṃskṛta-parīkṣā) 35 kệ 

8 - Quán Tác - Tác Giả / Hành Động - Người HĐ (S: Karma-kāraka-parīkṣā) 12 kệ 

9 - Quán Bản Trụ / Thực Thể Đi Trước (S: Pūrva-parīkṣā) 12 kệ 

10 - Quán Đốt Cháy, Bị Đốt Cháy / Củi và Lửa (S: Agnīndhana-parīkṣā) 16 kệ 

11 - Quán Bản Tế / Giới Hạn Trước Sau (S: Pūrvāpara-koṭi-parīkṣā) 8 kệ 

12 - Quán Khổ (S: Duḥkha-parīkṣā) 10 kệ 

13 - Quán Hành / Các Pháp Hữu Vi (S: Saṃskāra-parīkṣā) 9 kệ 

14 - Quán Hợp / Sự Kết Hợp (S: Saṃsarga-parīkṣā) 8 kệ 

15 - Quán Có - Không / Tự Tính (S: Svabhāva-parīkṣā) 11 kệ 

16 - Quán Buộc - Mở / Trói Buộc - Giải Thoát (S: Bandhana-mokṣa-parīkṣā) 10 kệ 

17 - Quán Nghiệp (S: Karma-parīkṣā) 33 kệ 

18 - Quán Pháp / Ngã và Pháp (S: Ātma-parīkṣā) 12 kệ 

19 - Quán Thời Gian (S: Kāla-parīkṣā) 6 kệ 

20 - Quán Nhân Quả / Sự Hòa Hợp (S: Sāmagrī-parīkṣā) 24 kệ 

21 - Quán Thành - Hoại / Sinh và Diệt (S: Sambhava-vibhava-parīkṣā) 20 kệ 



22 - Quán Như Lai (S: Tathāgata-parīkṣā) 16 kệ 

23 - Quán Điên Đảo (S: Viparyāsa-parīkṣā) 24 kệ 

24 - Quán Bốn Thánh Đế / Tứ Đế (S: Āryasatya-parīkṣā) 40 kệ 

25 - Quán Niết-bàn (S: Nirvāṇa-parīkṣā) 24 kệ 

26 - Quán Mười Hai Nhân Duyên (S: Dvādaśāṅga-parīkṣā) 9 kệ 

27 - Quán Tà Kiến (S: Dṛṣṭi-parīkṣā) 31 kệ 

Tổng 27 Phẩm 448 kệ 

 
 2.6. Tầm ảnh hưởng của Trung Quán luận. 
  1) Mối liên hệ với Mật tông (Kim Cương Thừa). 
  2) Mối liên hệ với Thiền tông. 

3. Các phẩm tiêu biểu của Trung Quán luận. 
A.  Phá bản chất thế giới hiện tượng 

3.1. Phẩm 1: Quán Nhân Duyên (S: Pratyaya-parīkṣā) (3 bài kệ tiêu biểu: 1, 2, 3 / 18). 
  1) Nội dung      2) Giải thích ý nghĩa.      
  3) Ví dụ áp dụng trong hai truyền thống Nam tông và Bắc tông. 

 3.2. Phẩm 2: Quán Khứ Lai (S: Gatāgata-parīkṣā) (2 bài kệ tiêu biểu: 1, 7 / 25). 

 3.3. Phẩm 19: Quán Thời Gian (S: Kāla-parīkṣā) (3 bài kệ tiêu biểu: 1, 2, 5 / 6). 

B.  Phá chấp “ngã và chúng sinh” 

3.4. Phẩm 3: Quán Lục Tình / Sáu Căn (S: Cakṣurādi-indriya-parīkṣā)   

(3 bài kệ tiêu biểu: 2, 3, 7 / 8). 

 3.5. Phẩm 4: Quán Năm Ấm / Năm Uẩn (S: Skandha-parīkṣā)  

(2 bài kệ tiêu biểu: 1, 7 / 9). 

 3.6.  Phẩm 18: Quán Pháp / Ngã và Pháp (S: Ātma-parīkṣā)  

(3 bài kệ tiêu biểu: 1, 7, 9 / 12) 

C.  Giải thoát và siêu việt 

 3.7.  Phẩm24: Quán Thánh Đế / Tứ Đế (S: Āryasatya-parīkṣā).  
         (2 bài kệ về Nhị đế: 8, 10  và  3 bài kệ về Không tính, Trung đạo, Tứ đế: 14, 18, 40 / 40) 

 3.8.  Phẩm 25:  Quán Niết-bàn (S: Nirvāṇa-parīkṣā) (2 bài kệ tiêu biểu: 19, 20 / 24). 



 3.9.  Phẩm 26:  Quán Mười Hai Nhân Duyên (S: Dvādaśāṅga-parīkṣā)  

(3 bài kệ tiêu biểu: 1, 2, 9 / 9). 

Bài đọc thêm 
1. Phương pháp chứng minh phản chứng [归谬法 (Quy mậu pháp);  P: Pasaṅa;  S: 

Prasaṅga;  E: Proof by contradiction]. 

2. Tứ cú (四句;  P;S: Catuṣ-koṭi;  E: Tetralemma, The Four-Sided Negation, Four Alternatives). 

3. Nhục kế   (肉髻;  P: Uṇhīsa;  S: Uṣṇīṣa;  E: Cranial protuberance) 

NBS: Minh Tâm (9/2026) 

 

1. Tổ sư Long Thọ. 

 



Long Thụ – Wikipedia tiếng Việt 

Nagarjuna - Wikipedia, the free encyclopedia 

Tổ sư Long Thọ (龍樹 hay 㡣樹;  P;S: Nāgārjuna) là một trong những luận sư vĩ 

đại nhất của lịch sử Phật giáo, sống vào khoảng thế kỷ II (150-200) sau CN, thuộc miền 
Nam Ấn Độ.  

- Nāga (Long / 龍): Nghĩa là loài Rồng, tượng trưng cho trí tuệ sâu thẳm, người 

bảo vệ Chánh pháp và vương quốc đại dương (nơi lưu giữ kinh điển Đại thừa). 

- Arjuna (Thọ / 樹): Là tên một loài cây (cây Arjuna), đánh dấu nơi Ngài sinh ra, 

đồng thời mang ý nghĩa về sự kiên định, thanh cao. 

Nếu như Tổ sư Mã Minh được xem là người khởi xướng ra tư tưởng Đại thừa thì 

Long Thọ là người đã có công hệ thống, chú thích, luận giải và hệ thống những kinh điển 
Đại thừa. Ngài được tôn vinh là người sáng lập trường phái Trung Quán tông, và thường 

được các tông phái tôn xưng là "Đức Phật thứ hai" hoặc Tổ sư của nhiều tông phái Đại 
thừa.  

Ngài sinh ra trong một gia đình thuộc giai cấp Bà-la-môn (Phạm chí) tại vương 
quốc Vidarbha, thuộc khu vực Maharashtra và Andhra Pradesh ngày nay.  

Từ nhỏ, ngài đã thể hiện sự thông minh xuất chúng. Tương truyền, ngài chỉ cần 
nghe qua một lần là đã thuộc lòng toàn bộ bốn bộ kinh điển Vệ-đà. Đến tuổi trưởng 

thành, ngài thông suốt hầu hết các bộ môn từ thiên văn, địa lý, toán học cho đến các 
học thuật ngoại đạo.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj3yM6-se3HAhWUUYgKHRWuAxU&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FLong_Th%25E1%25BB%25A5&usg=AFQjCNE2mWScltySyMEbIzxx_D0aU2pS0w
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwj1-vbpsu3HAhVQM4gKHVuGADo&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNagarjuna&usg=AFQjCNHuPnL-iJRQ_Z47-SUtRjIZp_La4Q&bvm=bv.102022582,d.cGU


   
Trung luận – Wikipedia tiếng Việt 

Mūlamadhyamakakārikā - Wikipedia, the free encyclopedia 

Trung Quán luận còn goi là Trung luận gọi đầy đủ là Căn bản Trung luận tụng là 
tác phẩm triết học quan trọng của Tổ Long Thọ được biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ 

II. Đây là bộ luận nền tảng khai sáng ra trường phái Trung Quán (S: Mādhyamika) – một 
trong những hệ tư tưởng đại diện. 

Tư tưởng vĩ đại nhất của Tổ sư Long Thọ thể hiện qua Trung Quán luận là Không 

tính (S: Śūnyatā) và Trung đạo (S: Madhyamāpratipad). "Không" ở đây không phải là 
hư vô (không có gì cả) (*), mà là vạn vật không có tự tính cố định, vì chúng do duyên 
sinh mà thành. 

Ví dụ:  Quán chiếu "Không" về cái "Tôi" (Bản ngã) để diệt trừ đau khổ. 
- Chúng ta thường khổ vì nghĩ mình có một "cái tôi" bất biến (tôi giàu, tôi nghèo, tôi bị 

xúc phạm). Ngài Long Thọ chỉ ra rằng cái "tôi" này là "Không" – nó tạo thành từ năm uẩn (thân 
xác, cảm thọ, suy nghĩ...). 

- Khi bạn bị ai đó chỉ trích và cảm thấy cơn giận bừng bừng nổi lên. Thay vì lao vào tranh 
cãi, hãy dừng lại và quán chiếu theo tinh thần Trung Quán: "Cơn giận này từ đâu đến? Cái 'tôi' 
đang bị xúc phạm này thực chất có hình dáng, màu sắc gì không?". Khi nhận ra cơn giận chỉ là 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjADahUKEwjIq_7Tr-vHAhWSL4gKHZxjDW4&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FTrung_lu%25E1%25BA%25ADn&usg=AFQjCNGH8ZKWePLN1tqkFJAJO2hEln9Y5A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiOyvj-wOvHAhWXLYgKHaz0Bto&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C5%25ABlamadhyamakak%25C4%2581rik%25C4%2581&usg=AFQjCNEIsCwoA2I2uXlH3KN9sc_3WTEhGg


sự kết hợp nhất thời của hoàn cảnh bên ngoài và tâm lý bên trong (duyên sinh), nó sẽ tự động 
tiêu tan. Bạn đạt được tự tại. 

Ví dụ:  Ứng dụng "Trung đạo" trong đời sống sống hằng ngày. 
- Trung đạo của Ngài Long Thọ (Bát bất Trung đạo) giúp hành giả không sa vào hai cực 

đoan: Chấp thật (coi mọi thứ là vĩnh viễn) và Chấp không (coi mọi thứ là vô nghĩa, sinh ra 
tâm lý buông xuôi, tội lỗi không quả báo). 

- Trong việc chăm sóc gia đình hay sự nghiệp: 
  + Nếu bạn chấp thật, bạn sẽ đau khổ tột cùng khi mất mát (phá sản, người thân 

qua đời, ...). 
  + Nếu bạn chấp không sai lầm, bạn sẽ bỏ mặc mọi thứ, không chịu trách nhiệm 

với cuộc sống. 
   + Hành Trung đạo là: Vẫn nỗ lực làm việc, yêu thương hết lòng (vì hiểu duyên 
sinh hiện tại rất quý giá), nhưng trong lòng luôn sẵn sàng buông xả, không bám chấp khi mọi 
thứ thay đổi (vì biết bản chất chúng là vô thường, là Không). 

 Bài kệ tụng nổi tiếng nhất của Tổ sư Long Thọ (Nāgārjuna) là Bài kệ Quy kính mở 
đầu tác phẩm Trung Quán Luận, hay còn được gọi là Bài kệ Bát Bất (Tám cái không). 

Đây là bài kệ cốt lõi thể hiện đỉnh cao triết học Không tính và lý Trung đạo của Phật giáo 
Đại thừa.  

“Bát bất Trung đạo 八不中道” (**) 

不 生亦不滅   Bất sinh diệc bất diệt   

不 常亦不斷   Bất thường diệc bất đoạn   

不 一亦不異   Bất nhất diệc bất dị   

不 來亦不出   Bất lai diệc bất xuất   

能 說是因緣   Năng thuyết thị Nhân Duyên  

善 滅諸戲論   Thiện diệt chư hí luận   

我 稽首禮佛   Ngã khể thủ lễ Phật  

諸 說中第一   Chư thuyết trung đệ nhất  

Không sinh cũng không diệt 



Không thường cũng không đoạn  
Không một cũng không khác  
Không đến cũng không đi 
Hay thuyết Nhân Duyên ấy  
Khéo diệt các hí luận  
Con cúi đầu lễ Phật  
Bậc nhất trong các thuyết.   

----------------------- 
(*) Hư vô:  Trong Phật giáo, khái niệm "hư vô" (không có gì cả) thường được hiểu qua hai khía cạnh: 

cái nhìn sai lầm về sự diệt vong hoàn toàn (Hư vô chủ nghĩa / Đoạn kiến) và trạng thái buông bỏ thanh 
tịnh giải thoát (Không / Vô sở hữu). 

 Hư vô (虚无;  P: Natthika-vāda;  S Nāstitva-vāda:;  E: Nihilism - Chủ nghĩa hư vô)  

Hư vô = Đoạn kiến (断见;  P: Uccheda-diṭṭhi;  S: Uccheda-dṛṣṭi;  E: Annihilationism)   

Hư vô = Không (空;  P: Suññatā;  S: Śūnyatā;  E: Emptiness) 

Hư vô = Vô sở hữu (无所有;  P: Ākiñcañña;  S: Ākiñcanya;  E: Nothingness) 

Phật giáo phủ nhận chủ nghĩa hư vô tuyệt đối (Nihilism) nhưng lại đề cao cái "Không" (Emptiness) 
tinh thần. Cụ thể: 

Đoạn kiến (Uccheda-diṭṭhi): Đây là tà kiến cho rằng con người chết đi là hết, không có quả báo, 
không có luân hồi, cuộc đời rơi vào hư vô tuyệt đối. Phật giáo xem đây là một cực đoan sai lầm cần tránh. 

Không tính (Śūnyatā) & Vô sở hữu (Ākiñcanya):  Cái "Không" ở đây không phải là trống rỗng 
như một cái hộp không có đồ đạc, mà là các pháp (vạn vật) đều do duyên sinh (nhiều yếu tố kết hợp 
thành), không có một tự tính cố định, bất biến. Khi đạt đến tâm cảnh không còn bám chấp vào bất cứ thứ 
gì, đó gọi là trạng thái "Vô sở hữu" (không có gì sở hữu, không có gì là ta). 

(**) Bát bất là phủ định những nhị nguyên hữu ngã (Xin xem mục 2.2. Lý Trung Đạo và Bát Bất (Tám 

cái Không) 

         

Long Thọ và Trung Quán luận đối với Bắc tông và Nam tông 

Tiêu chí Phật giáo Bắc tông Phật giáo Nam tông 



Vị thế 

    - Được tôn vinh là "Tổ sư của 8 tông 
phái" (Bát tông chi tổ), là người phục 
hưng và hệ thống hóa giáo lý Đại thừa, 
đặc biệt là triết học Không tính (S: 
Śūnyatā). 

    - Không xếp Ngài vào hệ thống Tổ sư chính 
thống, vì Nam tông chỉ tập trung vào hệ thống 
kinh điển Nikaya và các luận sư Thượng Tọa 
bộ như ngài Buddhaghosa. 

Góc nhìn về 
        triết học 

    - Coi luận thuyết Trung Quán Luận 
(Mūlamadhyamakakārikā) của Ngài là 
đỉnh cao của tuệ giác, giải thích trọn vẹn 
lý Duyên khởi. 

    - Nhìn nhận Ngài dưới góc độ một nhà triết 
học học thuật phát triển sau này, không thuộc 
truyền thừa cốt lõi của hệ phái. 

 

 
1.1. Cuộc đời và Sự nghiệp Hoằng pháp. 
1- Bài học về dục vọng: Thuở trẻ, ngài cùng vài người bạn học được thuật tàng 

hình và lén nhập cung để thỏa mãn lạc thú. Khi sự việc bị phát giác, ba người bạn của 
ngài bị nhà vua chém đầu, riêng ngài nhờ đứng nép bên cạnh vua nên thoát chết. Nhận 

ra ái dục là nguồn gốc của mọi đau khổ và hiểm họa, ngài quyết định từ bỏ thế gian để 

tìm đường học đạo.  

2- Xuất gia và cầu pháp: Ban đầu ngài vào núi tu hành và thông suốt Tam Tạng 

kinh điển chỉ trong 90 ngày. Sau đó, theo truyền thuyết, ngài được Đại Long Bồ Tát dẫn 
xuống cung điện dưới biển (Long cung) – biểu tượng cho việc ngài tiếp cận với các kinh 

điển Đại thừa thâm sâu bị thất truyền (đặc biệt là kinh Đại Bát-nhã) và chứng đắc đạo 
quả. Do đắc đạo nhờ dòng rồng (Nāga) trợ duyên và tu hành cạnh những cội cây (Arjuna) 

có loài rồng trú ngụ, ngài được đặt danh hiệu là Nāgārjuna (Long Thọ).  

3- Trụ trì Na-lan-đà: Ngài từng làm trụ trì của đại học Phật giáo viện Na-lan-đà 

(Nalanda). Tại đây, ngài ra sức chấn chỉnh giới luật, bảo vệ chánh pháp và đánh bại hàng 
trăm luận sư ngoại đạo trong các cuộc tranh luận.  

https://quangduc.com/a57021/tieu-su-ngai-long-tho
https://quangduc.com/a57021/tieu-su-ngai-long-tho


4- Tư tưởng của Tổ Long Thọ là nền tảng triết học cho toàn bộ Phật giáo Bắc tong, 

bao gồm triết lý Trung đạo và Không tính (S: Śūnyatā).  Ngài minh chứng với lý luận sắc 
bén phá vỡ mọi quan điểm cực đoan (chấp Có hoặc chấp Không), chỉ ra rằng mọi sự vật 

hiện tượng đều do Duyên sinh mà thành, không có tự tính cố định - tức Vô ngã, nhưng 
không rơi vào chủ nghĩa hư vô (= đoạn kiến;  斷見;  P: Uccheda-diṭṭhi;  S: Uccheda-dṛṣṭi;  E: 

Annihilationism - Chủ nghĩa đoạn diệt, Nihilism).  Tư tưởng "Không tính" hay "Vô ngã, Vô thường" 

của ngài thực chất dựa trên nền tảng Duyên khởi cốt lõi của Phật giáo Nguyên thủy.  

5- Vị thế tôn nghiêm:  Trong lịch sử và tranh tượng Phật giáo, ngài được tôn kính 

là "Đức Phật Thích Ca thứ hai", là vị Bồ-tát duy nhất sau Phật Thích Ca được trình bày 
với chóp trên đỉnh đầu gọi là nhục kế (肉髻), một dấu hiệu của một bậc đại giác (S: 

Mahāpuruṣa) và được tôn vinh là sơ tổ của nhiều tông phái khác nhau từ Thiền tông cho 
đến Mật tông.   

6. Kế thừa:  Thánh Thiên (Āryadeva), còn được gọi là Đề-Bà hoặc Kāṇadeva (Đơn 
nhãn Đề-bà), là đại đệ tử kế thừa xuất sắc nhất của Tổ Long Thọ (Nāgārjuna) và là một 

trong những đại luận sư lỗi lạc nhất của lịch sử Phật giáo Đại thừa. Ngài đóng vai trò hộ 
pháp đắc lực, kế tục hoàn hảo sự nghiệp hoằng dương triết học Trung Quán tông và khai 

triển giáo huấn về Không tính.  

Thánh Thiên sinh vào khoảng thế kỷ thứ III, vốn là hoàng tử của vương quốc Sinh-

ha-la (ngày nay là Sri Lanka). Vì khát ngưỡng Phật pháp, ngài từ bỏ ngai vàng, xuất gia 
và du hành sang Ấn Độ. Tại Nam Ấn, ngài gặp Tổ Long Thọ, trở thành đệ tử cốt tủy và 

được truyền trao toàn bộ giáo pháp thâm sâu về Trung Quán. 

Có truyền thuyết kể rằng, ngài đã bố thí một con mắt của mình cho một đại chúng 
sinh (hoặc một người lạ cầu xin) để thể hiện tâm bồ-đề và lòng đại bi bất thối chuyển. 

Thánh Thiên nổi tiếng khắp Ấn Độ thời bấy giờ với tài biện luận sắc bén, "bách chiến 
bách thắng" trước các luận sư ngoại đạo: 

Thời bấy giờ, các luận sư ngoại đạo học thức uyên bác liên tục thách thức và đánh 
bại các tăng sĩ Phật giáo, khiến tu viện Nalanda bị suy thoái nghiêm trọng. Nhận lệnh từ 

sư phụ Long Thọ, Thánh Thiên đã đến kinh đô để đại phá các luận thuyết ngoại đạo, 

https://www.youtube.com/watch?v=VG2kiFEQS_o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_qu%C3%A1n_t%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nalanda


phục hưng vị thế của Phật pháp. Ngài không chỉ phòng thủ mà còn chủ động dùng 

phương pháp phủ định độc đáo của Trung Quán tông để bẻ gãy mọi tà kiến, đưa người 
nghe trở về với chính kiến tánh Không.  

Tác phẩm tiêu biểu: Nếu như Tổ Long Thọ đặt nền móng lý thuyết cho hệ thống 
Trung Quán, thì Thánh Thiên là người giải thích và ứng dụng thực tiễn một cách xuất sắc 

thông qua các tác phẩm: 

Tứ bách luận (Catuḥśataka): Tác phẩm cốt lõi gồm 400 bài kệ, chia làm hai phần: 

nửa đầu hướng dẫn thực hành con đường Bồ-tát để đoạn trừ phiền não, nửa sau đi sâu 
vào biện chứng Không tính để phá tan các học thuyết bám chấp vào thực tại. 

Bách luận (Śataca-śāstra): Một trong ba bộ luận cơ bản cấu thành nền tảng của 
Tam Luận tông tại Trung Hoa và Đông Á. 

Ngài được tôn vinh là một trong "Sáu trang nghiêm và hai tối thắng" (Tám đại 
luận sư vĩ đại nhất của Ấn Độ cổ đại) và được công nhận là vị Tổ thứ 15 của Thiền tông 

Ấn Độ.  
------------- 
(*)  Nhục kế   (肉髻;  P: Uṇhīsa;  S: Uṣṇīṣa;  E: Cranial protuberance):  Khối u sọ hoặc phần thịt xương 

nhô cao trên đỉnh đầu, với (肉: thịt, xương thịt;  髻: búi tóc) trong Phật giáo đại diện cho một quý tướng 

linh thiêng xuất hiện trên đỉnh đầu của Đức Phật. (Xin xem chi tiết ở “Bài đọc thêm”) 

1.2. Các tác phẩm trước tác. 
Tổ sư Long Thọ là một trong những luận sư có lượng trước tác đồ sộ và ảnh hưởng 

sâu rộng nhất trong lịch sử Phật giáo. Các tác phẩm của Ngài chủ yếu sử dụng ngôn ngữ 
tư duy hệ thống bằng tiếng Phạn cổ điển, tập trung làm sáng tỏ giáo lý Duyên khởi, 

Không tính và Trung đạo.  

Hệ thống tác phẩm truyền thế của Ngài thường được các học giả phân chia theo 

các nhóm luận luận lý, hộ giáo và tôn giáo luận như sau: 

1) Nhóm tác phẩm triết học luận lý (Chính luận về Trung Quán) 



Đây là các bộ luận cốt lõi thiết lập nên nền tảng luận lý học cho Trung Quán tông, 

dùng phương pháp biện chứng phủ định (Tứ cú – Xin xem ở “Bài đọc thêm”) để phá trừ 
các tà chấp.  

1- Căn bản Trung Quán luận tụng (S: Mūlamadhyamaka-kārikā): Tác phẩm kinh 
điển nhất của Ngài gồm 27 phẩm, trình bày một cách triệt để về Tánh Không và Trung 

đạo.  

2- Thập nhị môn luận (S: Dvādaśamukha-śāstra): Bộ luận gồm 12 cửa (môn) để 

đi vào giáo lý Tánh Không, có vị trí cốt lõi trong Tam Luận tông tại Đông Á.  

3- Thất thập không tánh luận (S: Śūnyatāsaptati): Bài luận gồm 70 câu kệ bổ 

sung giải thích chi tiết hơn cho Căn bản Trung Quán luận. 

4- Hồi tranh luận (S: Vigrahavyāvartanī): Tác phẩm biện luận sắc bén chống lại 

các lý luận phê phán của phái luận lý Nyāya (Bà-la-môn giáo), bảo vệ quan điểm Không 
tính.  

5- Lục thập tụng như lý luận (S: Yuktiṣāṣṭikā): 60 câu tụng diễn giải lý Duyên 
khởi dưới góc nhìn thực tiễn giúp hành giả đạt được giải thoát. 

6- Quảng phá luận / Đại hải viễn ly luận (S: Vaidalyaprakaraṇa): Tác phẩm đập 
tan các phạm trù luận lý học truyền thống của Ấn Độ cổ đại. 

2) Nhóm tác phẩm giải thích kinh điển (chú sớ) 

Nhóm này bao gồm các bộ luận đồ sộ luận giải các kinh điển Đại thừa sơ kỳ, đóng 
vai trò như những bách khoa toàn thư về Phật giáo:  

1- Đại trí độ luận (S: Mahāprajñāpāramitā-śāstra): Bộ luận cực kỳ đồ sộ chú giải 
cho kinh Đại Phẩm Bản Nhược, giải thích chi tiết về sáu Ba-la-mật và tư tưởng Bồ Tát 

đạo. 
2- Thập trụ Tỳ-bà-sa luận (S: Daśabhūmika-vibhāṣā): Tác phẩm chú giải cho 

phẩm Thập Địa của kinh Hoa Nghiêm, trong đó có chương "Dị hành phẩm" đặt nền móng 
lý luận rất lớn cho tông Tịnh Độ sau này.  

3) Nhóm tác phẩm khuyên dụ và hộ giáo (Thư tín chính trị - xã hội) 



Các văn bản viết dưới dạng thư gửi cho các bậc quân vương (đặc biệt là vua 

Udayibhadra của vương triều Sātavāhana) nhằm hướng dẫn trị quốc bằng Phật pháp và 
đạo đức:  

1- Lá thư gửi người bạn (S: Suhrllekha): Bức tâm thư gửi vua Udayibhadra, đúc 
kết những lời khuyên thực hành Phật pháp căn bản cho người tại gia. 

2- Bảo hành vương chính luận (S: Ratnāvalī): Tác phẩm vừa thảo luận sâu về 
triết học Tánh Không, vừa hiến kế cho triều đình cách xây dựng một xã hội phúc lợi dựa 

trên tinh thần từ bi của đạo Phật.  

4) Nhóm tác phẩm xưng tán (Tụng ca tôn giáo) 

Bên cạnh tư duy triết học lý tính, Tổ sư Long Thọ còn để lại các bài tụng ca bộc lộ 
đời sống tâm linh sùng kính sâu sắc:  

1- Tán Pháp Giới tụng (Dharmadhātu-stava): Ca ngợi tự tánh thanh tịnh bản nhiên 
hay Phật tính ẩn tàng trong chúng sinh. 

2- Tán Chân Đế tụng (Paramārtha-stava): Bài tụng xưng tán thực tại tối hậu vượt 
ngoài ngôn ngữ diễn bày.  

 

2. Trung Quán luận.  



  

 

2.1. Bản chất tư tưởng Duyên khởi và Không tính ("Con đường 

Trung Đạo" hay "Cái nhìn Trung Quán" ở hai truyền thống Nam tông và Bắc tông). 

1. Thuật ngữ theo truyền thống Nam tông (Xét theo tư tưởng tương đương). 
 [中道 (Trung Đạo), 中觀 (Trung Quán); P: Majjhimā-paṭipadā (Trung Đạo);  S: 

Madhyamā-pratipad;  E: The Middle Path / The Middle Way). 

2. Thuật ngữ theo truyền thống Bắc tông (Xét theo tư tưởng & Bộ luận). 
[中觀論 (Trung Quán luận) hoặc 中論 (Trung luận);  P: (Không có nguyên bản Pali);  S: 

Mūlamadhyamakakārikā (Căn bản Trung luận tụng);  E: Fundamental Verses on the Middle Way]. 

Tư tưởng Trung Quán thực chất có nguồn gốc sâu xa từ khái niệm Chánh kiến 
mang nghĩa Trung đạo mà Đức Phật đã thuyết giảng trong các kinh điển nguyên thủy 

như Kinh Tán-đà Ca-chiên-diên (Kaccayanagotta Sutta).  

https://thuvienhoasen.org/a28521/can-ban-trung-quan-luan-giai


Triết lý của Trung Quán luận xoay quanh việc đập tan các kiến chấp sai lầm về 

thế giới bằng phương pháp biện chứng "phủ định định mệnh" [reductio ad absurdum (Xin 
xem Bài đọc thêm)] để hiển lộ chân lý: 

1) Không tính (S: Śūnyatā) và Duyên khởi (S: Pratītyasamutpāda) 

Long Thọ không định nghĩa "Không" là hư vô (không có gì cả). Ngài đồng nhất 

Không tính với Duyên khởi: 

1. Vạn pháp do Duyên sinh:  Mọi hiện tượng (pháp) đều do các điều kiện (Duyên) 

cấu thành, không có một tự tính (S: Svabhāva) độc lập, vĩnh hằng hay tự thân tồn tại. 

2. Vì Duyên sinh nên Không tính:  Chính vì không có tự tính cố định nên bản chất 

của vạn pháp là "Không".  

Tuy nhiên, Không ở đây không phải là hư vô (không có gì cả), mà Không chính là 

Duyên khởi. Bài kệ nổi tiếng trong Phẩm 24 của Trung Quán luận đã đúc kết:   

"Chúng Nhân Duyên sinh pháp / Ngã thuyết tức thị Không / Diệc vi thị Giả danh / 
Diệc thị Trung đạo nghĩa  *  Pháp do các duyên sinh ra, ta nói pháp ấy là Không, cũng 
gọi là Giả danh, và đó chính là ý nghĩa của Trung đạo". 

眾因緣生法， Chúng Nhân Duyên sanh pháp, 

我說即是空； Ngã thuyết tức thị Không;  

亦為是假名， Diệc vi thị Giả danh, 

亦是中道義。 Diệc thị Trung đạo nghĩa. 

Các pháp từ Nhân Duyên (Duyên khởi) 

Ta nói tức là Không (Không tính) 
Cũng gọi là Giả danh 

Cũng là nghĩa Trung đạo. 

2) Trung đạo trong PG. Nam tông. 



Thay vì một hệ thống triết học trừu tượng, Nam tông tập trung vào Trung đạo (P: 

Majjhimā-paṭipadā) như một con đường thực hành thực tiễn được Đức Phật giảng trong 
bài kinh đầu tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân).  

Tránh xa hai cực đoan: Khổ hạnh ép xác (Attakilamathānuyoga) và Đắm say dục 
lạc (Kāmasukhallikānuyoga). Về mặt tri kiến (như trong Kinh Kaccāyanagotta), Trung đạo 

là cái nhìn vượt lên trên biên kiến "thế giới này là có" hay "thế giới này là không", dựa 
trên lý Duyên khởi (P: Paṭiccasamuppāda).  

3) Không tính trong PG. Bắc tông. 

"Trung quán luận" của Tổ Long Thọ sử dụng phương pháp biện chứng đỉnh cao 

để làm sáng tỏ tư tưởng Không tính (S: Śūnyatā). "Trung" ở đây nghĩa là đứng giữa, 
không rơi vào các cực đoan nhị nguyên như: Có – Không, Sinh – Diệt, Thường – Đoạn, 

Đến – Đi.  

Vạn vật do Duyên sinh nên không có tự tính cố định (Vô tự tính). Thấy được 

“Không tính” của vạn vật chính là "Trung quán" (cái nhìn Trung đạo).  

Ví dụ áp dụng trong tu tập. 

Ví dụ 1: Thực hành Trung đạo trong Thiền tập (Nam tông) 

- Tình huống: Khi ngồi thiền Vipassana (Thiền quán), bạn gặp phải những cơn đau 
nhức ở chân hoặc những suy nghĩ phóng dật trỗi dậy.  

- Cách tu tập:  Áp dụng Trung đạo (P: Majjhimā-paṭipadā ) 

  Cực đoan 1 (Tham ái): Cố gắng gồng mình, xua đuổi cơn đau hoặc bực dọc 

với suy nghĩ phóng dật. 

Cực đoan 2 (Si mê/Thoái lui): Buông xuôi, bỏ cuộc không thiền nữa. 

  Hành động Trung đạo: Bạn chỉ đơn thuần ghi nhận cảm giác đau hoặc suy 
nghĩ đó như nó đang là với tâm xả (vừa không dính mắc, vừa không đẩy ra), hiểu rằng 

cảm giác đó do Duyên sinh ra rồi cũng sẽ Duyên diệt (Vô thường). 

Ví dụ 2: Ứng dụng Không tính trong đời sống (Bắc tông) 



- Tình huống: Bạn làm một việc thiện tích cực (như quyên góp từ thiện) nhưng bị 

người khác hiểu lầm, chỉ trích. 

- Cách tu tập: Người tu theo Trung Quán sẽ quán chiếu ba phương diện (Tam luân 

không tịch): Người bố thí, vật bố thí, và người nhận bố thí đều không có tự tính cố định 
độc lập. Do đó, tâm không sinh lòng kiêu mạn khi được khen, cũng không khởi tâm sân 

hận, oán trách khi bị chê. Bạn làm việc lành một cách tự tại mà không bị ràng buộc vào 
kết quả ("Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm"). 

Tóm lại, ý nghĩa tên gọi Trung Quán luận: 

- Trung (中): Nghĩa là con đường Trung đạo, rời xa các tư tưởng điên đảo, hý luận 

và không vướng vào hai cực đoan là "Có" (Hữu / Thường kiến) và "Không" (Vô / Đoạn 

kiến). 

- Quán (觀): Dùng trí tuệ chân chính để quán sát chánh pháp Duyên khởi, thấu 

triệt thực tướng siêu việt của vạn pháp. 
- Luận (論): Hệ thống ngôn luận, phân tích lý luận để thuyết minh lý trung đạo 

ấy.  

 

2.2. Lý Trung Đạo và Bát Bất (Tám cái Không) 

1) Trung đạo (中道;  P: Majjhi-māpaṭipadā;  S: Madhya-māpratipad;  E: Central Path, Middle 

Path, Middle Way) 

Trung đạo không phải là điểm nằm giữa hai cực đoan hay sự pha trộn của hai cực 
đoan, mà là sự vượt qua cả hai (như: có - không, thường - đoạn, sinh - diệt).  

Vì các pháp do duyên sinh (= Duyên khởi) nên không có tự tính (= Không tính). 
Do đó, thấy được Duyên khởi tức thấy được Không tính, là thấy được Trung đạo.  

Để hiển thị Trung đạo — con đường vượt lên trên mọi nhị nguyên đối đãi — Long 
Thọ mở đầu Trung Quán luận bằng bài kệ "Bát bất" (Tám lời phủ định) nhằm phá vỡ các 

phạm trù tư duy bám chấp của con người: 



2) Bát bất (Tám cái không;  八不;  P: Attha-nisedha;  S: Aṣṭapratiṣedha;  E: Eight Negations, 

Eightfold Negation, The Eight Noes):   

Bát bất là học thuyết nền tảng của Triết học Trung Quán đề xướng nhằm phủ định 

phá tan mọi bám chấp nhị nguyên hữu ngã và hiển lộ Không tính.  

Bốn cặp nhị nguyên này nằm trong định nghĩa nổi tiếng về đạo lý Duyên khởi ở 

phẩm quán mở đầu của bộ Trung Quán luận. Toàn bộ hệ thống này gồm 8 cái "Không" 
(Bát bất), phủ định các ý niệm cực đoan bám chấp của phàm phu và các bộ phái triết 

học đương thời:  

 Trong Trung Quán luận, Phẩm 1: Quán Nhân Duyên (觀因緣; P: Paccayaparikkhā;  S: 

Pratyayaparīkṣā  ;  E: Examination of Conditions) có viết:   

不 生亦不滅   Bất sinh diệc bất diệt   

不 常亦不斷   Bất thường diệc bất đoạn   

不 一亦不異   Bất nhất diệc bất dị   

不 來亦不出   Bất lai diệc bất xuất   

能 說是因緣   Năng thuyết thị Nhân Duyên (= Duyên khởi) 

善 滅諸戲論   Thiện diệt chư hí luận   

我 稽首禮佛   Ngã khể thủ lễ Phật  

諸 說中第一   Chư thuyết trung đệ nhất  

Không sinh cũng không diệt 
Không thường cũng không đoạn  
Không một cũng không khác  
Không đến cũng không đi 
Hay thuyết Nhân Duyên ấy  
Khéo diệt các hí luận  
Con cúi đầu lễ Phật  
Bậc nhất trong các thuyết.  

https://thuvienhoasen.org/a3985/chuong-vi-dai-cuong-triet-hoc-trung-quan
https://phapthihoi.org/kinh/Ebooks/Dai-Tang-Kinh/Luan-Bac-Tong/Lich-Su-Tu-Tuong-Va-Triet-Hoc-Tanh-Khong-TT-Thich-Tam-Thien.pdf


1. Sinh – Diệt (Sinh ra – Mất đi;  生 – 滅;  P: Uppāda – Nirodha;  S: Utpāda – Nirodha;  E: 

Arising – Cessation (or Perishing):   

Sinh – Diệt (= Sinh ra và Mất đi):  Bản chất vạn vật do duyên sinh nên không thực 

có sự bắt đầu sinh ra hay mất đi hẳn. Nhưng ngược lại, chấp trước cho rằng vạn vật từ 
không có mà trở thành có (sinh), rồi khi mất đi là chấm dứt hoàn toàn không còn gì 

(diệt). 

Ví dụ: Nhìn hạt lúa gieo xuống đất rồi nảy mầm thành cây lúa non. Người chấp 

"sinh" thấy hạt lúa sinh ra cây lúa mới hoàn toàn; người chấp "diệt" thấy hạt lúa cũ đã 
biến mất khi mọc mầm. Theo đạo lý Duyên khởi, hạt lúa chuyển hóa thành mầm lúa, 

không có cái gì tự sinh ra từ hư vô và cũng không mất đi hoàn toàn mà đổi dạng tồn tại. 

Bất sinh – Bất diệt (Không sinh ra – Không mất đi;  不生 – 不滅;  P: Anuppādam – 

Anirodham;  S: Anutpādam – Anirodham;  E: Non-origination – Non-destruction, Neither Arising nor 
Ceasing). 

Ví dụ (đám mây):  Khi ta nhìn lên bầu trời và thấy một đám mây tụ lại, ta gọi đó 

là "Sinh". Khi đám mây gặp lạnh hóa thành mưa rơi xuống, hình dáng đám mây không 
còn nữa, ta gọi là "Diệt".  Đám mây không tự nhiên sinh ra từ hư vô (mà do hơi nước tụ 

lại), và nó cũng không mất đi vĩnh viễn (mà chuyển hóa thành nước mưa). Bản chất thật 

của đám mây là Bất sinh – Bất diệt. 

2. Thường – Đoạn [Vĩnh cửu – Mất hẳn;  常 – 斷;  P: Sassata – Uccheda;  S: Śāśvata – 

Uccheda;  E: Permanence – Annihilation (or Extinction)]:   

Thường – Đoạn (= Thường còn vĩnh viễn – Cắt đứt hoàn toàn):  Vạn vật chuyển 

dịch liên tục, không cố định mãi mãi (Thường) nhưng cũng không phải mất biến mất 
hoàn toàn thành hư vô (Đoạn). Nhưng ngược lại, chấp trước rằng sự vật cứ tồn tại mãi 

mãi không thay đổi (thường), hoặc khi đổi thay thì đoạn tuyệt, đứt gãy hoàn toàn với 
quá khứ (đoạn). 

Ví dụ: Cây lúa ra lá, trổ bông, kết hạt rồi già cỗi. Nếu cho rằng cây lúa hôm nay y 
hệt cây lúa hôm qua không khác chút nào là chấp thường. Nếu cho rằng bông lúa ra hạt 



rồi thì cây lúa trước đó chết đứt đoạn, không liên quan gì đến hạt lúa thu hoạch là chấp 

đoạn. Thực tế, dòng đời của lúa thay đổi liên tục từng sát-na nhưng vẫn có sự nối tiếp 
không đứt quãng. 

Bất thường – Bất đoạn (Không vĩnh cửu – Không mất hẳn;  不常 – 不斷;  P: Anucchedam 

– Asassatam;  S: Anúcchedam –Aśāśvatam;  E: Non-permanence – Non-annihilation, Neither Permanent 
nor Annihilated). 

Ví dụ (dòng sông):  Nếu ta nghĩ dòng sông năm nay chính là dòng sông của 10 
năm trước không thay đổi gì, đó là chấp "Thường". Ngược lại, nếu ta nghĩ nước sông trôi 

đi mất rồi, dòng sông cũ đã hoàn toàn biến mất không còn hệ lụy gì đến hiện tại, đó là 
chấp "Đoạn".  Dòng sông liên tục đổi mới từng giọt nước (không "Thường"), nhưng nó 

vẫn duy trì một dòng chảy liên tục từ quá khứ đến tương lai (không "Đoạn"). Do đó bản 
chất thật của dòng sông là Bất thường – Bất đoạn. 

3. Nhất – Dị  hay Đồng – Dị (Là một – Khác biệt一 – 異;  P: Ekattha – Nānāttha;  S: 

Ekārtha – Nānārtha;  E: Oneness – Diversity (or Sameness – Difference):   

Đồng – Dị (= Đồng thể/Một – Khác biệt/Sai biệt):  Vạn vật có mối liên kết tương 
thuộc, không thể coi là một thể đồng nhất hoàn toàn, nhưng cũng không phải là những 

thực thể tách biệt, khác biệt hoàn toàn. Nhưng ngược lại, chấp trước cho rằng nhân và 

quả là một thể thống nhất không thay đổi (đồng/nhất), hoặc nhân và quả là hai thực thể 
hoàn toàn xa lạ, khác biệt nhau (dị). 

Ví dụ: Hạt lúa (nhân) và cây lúa trổ bông (quả). Nếu nói hạt lúa chính là cây lúa 
lớn lên y hệt thì không giải thích được vì sao hạt nhỏ lại thành cây lớn (chấp đồng). Nếu 

nói hạt lúa và cây lúa là hai vật hoàn toàn khác nhau như con trâu khác con ngựa thì hạt 
lúa không thể mọc ra cây lúa (chấp dị). Thực tế, mầm, lá, bông, hạt đều là của cây lúa 

nhưng chúng chuyển hóa khác đi, không hoàn toàn đồng nhất mà cũng không phải giống 
khác.  

Bất nhất – Bất dị (Không phải là một – Không phải khác biệt;  不一 – 不異;  P: Anekattham 

– Anānāttham;  S: Anekārtham – Anānārtham;  E: Non-identity – Non-differentiation, Neither One nor 
Different) 



Ví dụ (Hạt táo và Cây táo):  Nếu nói hạt táo và cây táo là một thì không đúng, vì 

hạt táo nhỏ bé, cứng, còn cây táo thì to lớn, có lá có hoa (không thể "Đồng"). Nhưng 
nếu nói hạt táo và cây táo hoàn toàn khác nhau, không ăn nhập gì nhau thì lại sai, vì 

không có hạt táo thì không bao giờ có cây táo này (không thể "Dị"). Sự vật trong quá 
trình phát triển vừa có tính kế thừa, vừa có tính biến đổi, là bản chất thật của “Hạt táo 

và Cây táo”, là Bất đồng – Bất dị. 

4. Lai – Khứ/Xuất  [Đến – Đi, Đơn – Đa (Một – Nhiều);  来 – 去;  P: Āgama – Nirgama;  

S: Āgama – Nirgama;  E: Coming – Going (or Arriving – Departing)]:   

Lai – Khứ / Xuất (= Đến – Đi / Ra khỏi):  Trong dòng chảy của Nhân Duyên, mọi 

sự vật, hiện tượng luôn nằm trong một mạng lưới liên kết chằng chịt. " Đến và Đi " thực 
chất chỉ là các trạng thái chuyển dịch mang tính hiện tượng, không có một cái "tôi" hay 

một tự tính nào thực sự "Đến" hay thực sự "Đi" độc lập với các điều kiện xung quanh. 
Nhưng ngược lại, chấp trước tin rằng các hiện tượng từ một nơi chốn nào đó bên ngoài 

bay đến (Lai) hoặc từ trong tự thể tự xuất hiện rồi đi (Khứ/Xuất). 

Ví dụ: Bông lúa trổ ra trên cây. Bông lúa đó không phải từ một nơi xa xôi nào bay 

đến bám vào cây (Bất lai), và cũng chẳng phải từ trong hạt lúa tự dưng phóng ra một 
thực thể lạ lẫm độc lập (Bất khứ/Bất xuất). Nó xuất hiện là do hội đủ đất, nước, ánh 

sáng, phân bón và nhân duyên mà thành.  

Bất lai – Bất khứ (Không từ đâu đến – Không đi về đâu;  不來 – 不去;  P: Anāgamam – 

Anirgamam;  S: Anāgamam – Anirgamam;  E: Non-coming – Non-going, Neither Coming nor Going). 

Ví dụ (tiếng đàn):  Khi người nghệ sĩ gảy đàn, tiếng nhạc vang lên. Ta không thể 

tìm thấy tiếng nhạc ấy trốn ở trong sợi dây đàn, trong ngón tay, hay trong không khí 
trước đó để bay "đến" tai ta (Bất lai). Khi tiếng đàn dứt, ta cũng không thể tìm xem tiếng 

nhạc ấy đã chạy "đi" ẩn nấp ở ngóc ngách nào (Bất khứ). 

Ví dụ (ngọn lửa): Khi ta quẹt một que diêm, ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa không 

từ đâu "đến" (không có một kho lửa nào chứa nó trước đó). Khi ta thổi tắt, ngọn lửa 
cũng không "đi" đâu cả, nó chỉ không còn đủ duyên (oxy, nhiệt độ, nhiên liệu) để tiếp 

tục hiện hữu. Bản chất là Bất lai – Bất khứ. 



Thông qua các ví dụ trên, triết học Phật giáo muốn chỉ ra rằng mọi sự vật đều do 

Duyên sinh (nhiều yếu tố kết hợp mà thành). Khi nhìn bằng con mắt tuệ giác, vạn vật 
vượt ra ngoài các khái niệm nhị nguyên (đối lập) chật hẹp của ngôn từ. 

Tóm lại, bốn cặp nhị nguyên đối đãi Sinh – Diệt, Thường – Đoạn, Đồng – Dị, Lai 
– Khứ/Xuất có nguồn gốc sâu xa từ tâm phân biệt của con người, dẫn đến chấp trước, 

sai lầm. Việc đưa ra "Bát Bất" là nhằm phá vỡ các kiến chấp nhị nguyên sai lầm của các 
bộ phái triết học đương thời, dồng thời minh chứng rằng vạn vật đều do Duyên khởi, nên 

không có tự tính cố định (tức Không tính). 

Sắc thái riêng giữa Nam tông và Bắc tông về Trung đạo và Bát bất 

Tiêu chí so sánh Phật giáo Nam tông  Phật giáo Bắc tông  

Nền tảng Giáo lý 
- Tập trung vào Nhị pháp ấn (Vô 
thường, Vô ngã) và giáo lý 12 

Nhân Duyên. 

- Tập trung vào tư tưởng Không tính 
(Sūnyatā) và Bất Nhị (Không hai). 

Cách tiếp cận thực tại 

- Quán chiếu vạn vật đang thực sự 
vận hành, sinh diệt trong từng sát-
na để thấy rõ tính chất Vô thường 

nhằm đoạn trừ tham ái. 

  - Nhìn thẳng vào bản chất tuyệt đối: vạn 
vật do duyên sinh nên không có tự tính 

(Vô tự tính), bản chất là "Không" nên vốn 
chẳng sinh chẳng diệt. 

 Trong khi PG. Nam tông tập trung vào việc nhận diện bản chất Sinh - Diệt để ly 
tham và giải thoát, thì tư tưởng Trung Quán của ngài Long Thọ lại dùng "Bát Bất" để chỉ 

ra rằng vạn vật do duyên sinh nên không có tự tính, do đó bản chất của chúng là Vô 

sinh, Bất diệt. 

 

3) Ứng dụng cụ thể trong tu tập hành ngày. 

Ý nghĩa cốt lõi của Bát bất là giúp hành giả thấu triệt lý Duyên khởi (Duyên sinh): 

Mọi sự vật, hiện tượng (pháp) đều do các duyên hợp lại mà thành, không có tự tính độc 

lập. Khi hiểu được điều này, tâm ta sẽ buông xả bám chấp vào các trạng thái nhị nguyên 
(có - không, còn - mất, đúng - sai). Bằng cách phủ định cả hai cực đoan (như Chấp có 



và Chấp không), tâm trí được giải phóng khỏi lưới phân chia của ngôn ngữ khái niệm, 

đưa hành giả tại như nó đang là.  

- Quán chiếu Ngũ uẩn (Thân và Tâm):  Khi thiền tập, bạn quan sát một cơn giận 

khởi lên. Cơn giận không tự nhiên sinh ra (do có lời xúc phạm - duyên bên ngoài, và hạt 
giống sân hận - duyên bên trong). Cơn giận đó không thường còn, nhưng khi nó hết, nó 

lại trở về dạng hạt giống trong tâm thức chứ không mất hẳn (Bất đoạn). Nhận biết được 
điều này, bạn sẽ không đồng hóa mình với cơn giận, không đau khổ chạy theo nó mà 

chỉ an nhiên quan sát nó tự đến tự đi. 

- Đối trị tâm dính mắc và ác kiến:  Khi gặp nghịch cảnh hay những người làm tổn 

thương mình, áp dụng Bất lai - Bất xuất giúp ta hiểu rằng nỗi đau này không tự dưng 
bay từ bên ngoài vào cắm vào người ta, mà nó tương tác với cái "ngã" bám chấp bên 

trong. Khi không còn bám chấp, cái khổ tự khắc không còn chỗ đứng. 

 

2.3. Lý Nhị đế ( (Hai Chân lý;  二諦;  P: Duve saccāni;  S: Dve satye;  E: Two Truths / Two 

Realities)  – Xin xem thêm ở “Phẩm 24”   

Khái niệm "Nhị đế" (Hai sự thật) là một giáo lý nền tảng trong Phật giáo để phân 

chia cách nhìn nhận thực tại. Dưới đây là 2 cách nhìn giữa hai truyền thống Nam tông và 
Bắc tông và những ứng dụng thực tế trong tu tập. 

1. Tục đế (Thế tục đế;  俗諦;  P: Sammuti-sacca;  S: Saṃvṛti-satya;  E: Conventional Truth / 

Relative Truth):  Là chân lý tương đối, thuộc về ngôn ngữ, quy ước và thế giới sinh diệt 

hàng ngày. Ở góc độ này, nhân quả, nghiệp báo và tu tập vẫn vận hành bình thường. 

2. Chân đế (Thắng nghĩa đế;  真諦;  P: Paramattha-sacca;  S: Paramārtha-satya;  E: Ultimate 

(Absolute) Truth):  Chân lý tuyệt đối, thực tướng của vạn pháp là Không tính, vượt ngoài 

mọi ngôn ngữ và khái niệm tư duy. 

1) Giải thích theo PG. Nam tông. 



Phật giáo Nam tông với góc nhìn phân tích thực tại. Trong tạng Vi Diệu Pháp 

(Abhidhamma) của Nam tông, Nhị đế được định nghĩa rất rõ ràng dựa trên bản chất có 
thể chia cắt hay không: 

- Tục đế (P: Sammuti-sacca):  Sự thật dựa trên sự đồng thuận, ngôn ngữ và khái 
niệm của thế gian. Nó là những thứ được lắp ráp từ nhiều bộ phận. Ví dụ: "con người", 

"cái xe", "ngôi nhà", "tôi", "bạn". Tiếng Pali gọi các khái niệm này là Pannatti (Chế định). 

- Chân đế (P: Paramattha-sacca):  Sự thật tối hậu, không thể chia chẻ nhỏ hơn 

được nữa mà vẫn giữ nguyên tự tánh (Sabhāva). Kinh tạng Nam tông chia Chân đế làm 
4 pháp thực tại: Tâm (Citta), Tâm sở (Cetasika), Sắc pháp (Rūpa) và Niết-bàn (Nibbāna). 

2) Giải thích theo PG. Bắc tông.  
Phật giáo Bắc tông, đặc biệt là Trung Quán Tông của Tổ sư Long Thọ với góc nhìn 

Không tính đã nâng tầm Nhị đế thành một phương pháp luận để nhận thức bản chất vũ 
trụ.  Trung Quán luận giải quyết mâu thuẫn giữa thế giới hiện tượng và bản thể tuyệt đối 

bằng hệ thống Nhị đế. 

- Tục đế (S: Saṃvṛti-satya):  Chữ Saṃvṛti còn có nghĩa là "che đậy". Tục đế là 

thực tại hiển hiện do duyên sinh (các yếu tố nương vào nhau mà thành). Các hiện tượng 

thế gian có sinh, có diệt, có nhân quả rõ ràng trên bề mặt. 

- Chân đế (S: Paramārtha-satya):  Là thực tại tối hậu khi nhìn thấu qua lớp che 

đậy của Tục đế. Đó chính là Không tính (S: Śūnyatā) — vạn vật không có một tự tính 
độc lập, bất biến nào. 

Long Thọ nhấn mạnh rằng nếu không dựa vào Tục đế thì không thể đạt đến Chân 
đế, và nếu không thấu đạt Chân đế thì không thể chứng đắc Niết-bàn. 

Trong Trung Quán luận; Phẩm 24: Quán Thánh Đế / Tứ Đế (S: Āryasatya-parīkṣā), 
bài kệ 10 có chép:  

若不依俗諦，  Nhược bất y Tục đế,  

不得第一義； Bất đắc Đệ Nhất Nghĩa,   

不得第一義， Bất đắc Đệ Nhất Nghĩa, 



則不得涅槃。 Tắc bất đắc Niết-bàn. 

Nếu không nương Tục đế 
Thì không đạt Chân đế 
Nếu không đạt Chân đế 
Thì không chứng Niết-bàn. 

3) Sự khác biệt Nhị đế giữa Nam tông và Bắc tông:  Nam tông 

coi các yếu tố Chân đế (như các hạt sắc pháp, các niệm tâm) là có tự tính thật sự khi 

phân rã thực tại. Trong khi đó, Bắc tông nhấn mạnh rằng ngay cả các yếu tố Chân đế 
đó cũng trống rỗng (Vô tự tính / Không tính), "Tục đế chính là Chân đế" (Sắc tức thị 

Không). 

4) Ví dụ và Ứng dụng trong tu tập. 
Nhị đế không phải là lý thuyết suông mà là "kim chỉ nam" trong phòng thiền và đời 
sống: 

Ví dụ 1: Hành thiền Minh Sát (Vipassana - Theo Nam tông) 

- Áp dụng Tục đế:  Khi bắt đầu thiền hành, bạn ghi nhận: "Tôi đang bước", "chân 
trái bước", "chân phải bước". Đây là dùng khái niệm thế gian (Tục đế) để định tâm. 

- Chuyển sang Chân đế:  Khi định và tuệ sâu sắc hơn, khái niệm "cái chân" hay 

"tôi" biến mất. Hành giả chỉ còn cảm nhận rõ ràng sự tương tác của Sắc pháp (tiến trình 
chuyển động, sự nặng, nhẹ, cứng, mềm của da thịt) và Tâm/Tâm sở (sự hay biết, ý 

muốn bước). Thấy rõ các yếu tố này sinh lên và diệt đi liên tục (Vô thường - Khổ - Vô 
ngã). 

Ví dụ 2: Đối diện với Cảm xúc Tiêu cực (Cơn giận) 

- Góc nhìn Tục đế:  "Anh ta làm tổn thương TÔI, nên TÔI đang giận anh ta". Ở 
tầng này, bạn cần ứng dụng luật nhân quả thế gian: giữ giới, thực hành nhẫn nhục và 

khởi tâm từ bi để xoa dịu cơn giận. 



- Góc nhìn Chân đế:  Nhìn sâu vào cơn giận, bạn hỏi "Tôi" là ai? "Cơn giận" nằm 

ở đâu? Bạn sẽ thấy cơn giận chỉ là một tổ hợp của các cảm thọ khó chịu (khổ thọ), ý 
hành và các phản ứng sinh học trên thân. Chúng do duyên mà khởi lên rồi tự biến mất, 

không có một "cái tôi" nào làm chủ cơn giận đó (Tính Không / Vô ngã). Khi thấy rõ điều 
này, sự chấp trước buông xả, cơn giận tự tiêu tan mà không cần kìm nén. 

Ví dụ 3: Sự cân bằng giữa Từ thiện và Trí tuệ (Theo Bắc tông) 

- Nếu chỉ chấp vào Chân đế (Không tính): Bạn rơi vào "Chấp Không" (Nihilism), 

nghĩ rằng mọi thứ là ảo ảnh, không có ai khổ, không có ai cần cứu, dẫn đến thờ ơ, tiêu 
cực. 

- Nếu chỉ chấp vào Tục đế: Bạn đi làm từ thiện nhưng vẫn dính mắc vào danh 
tiếng, thấy "Tôi là người ban ơn" và "Họ là kẻ nhận ơn", từ đó dễ sinh phiền não khi 

không được biết ơn. 

- Tu tập viên dung Nhị đế:  Đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo hết lòng (Tục 

đế), nhưng trong tâm luôn quán chiếu "Tam luân không tịch" — không thấy có mình ban 
ơn, không thấy có người nhận ơn, không thấy có vật thí (Chân đế). Đó chính là đỉnh cao 

của việc tu hạnh Ba-la-mật. 

 

2.4. Lý đồng nhất giữa Thế gian và Niết-bàn. 

Thế gian và Niết-bàn (Sinh Tử - Niết-bàn tương tức,  Sinh Tử tức Niết-bàn;  生死涅槃相即

, 生死即涅槃;  P: Saṃsāranibbānasamatā, Saṃsāranibbāna-abheda; S: Saṃsāra-nirvāṇa-samatā — Lý bình 

đẳng/đồng nhất giữa Sinh tử và Niết-bàn, Saṃsāra-nirvāṇādvaya — Tính bất nhị (không hai) giữa Sinh tử 
và Niết-bàn;  E: The Identity of Samsara and Nirvana — Sự đồng nhất, The Non-duality of Samsara and 
Nirvana — Tính bất nhị giữa Luân hồi và Niết-bàn), The Inseparability of Samsara and Nirvana — Tính 
không thể chia cắt/nhất thể giữa Thế gian và Niết-bàn).  

Một bước đột phá triết học lớn của Long Thọ là xóa bỏ khoảng cách nhị nguyên 
giữa cõi sinh tử (Thế gian) và cõi giải thoát (Niết-bàn): 



Lý đồng nhất giữa Thế gian và Niết-bàn (hay Phiền não tức Bồ đề, Sinh tử tức 
Niết-bàn) là một tư tưởng của Phật giáo Đại thừa, đặc biệt được phát triển rực rỡ trong 
Kinh Đại Bát Nhã và Trung Quán Luận của Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna). 

Về bản chất, giáo lý này khẳng định rằng Thế gian (Sinh tử) và Niết-bàn không 

phải là hai cõi định cư riêng biệt về mặt không gian hay bản thể, mà chúng chỉ là hai 

mặt của cùng một thực tại, được nhìn nhận qua hai trạng thái tâm thức khác nhau: mê 
muội và giác ngộ. 

Dưới đây là giải thích chi tiết và ví dụ minh họa trực quan cho triết lý sâu sắc này. 

1) Giải thích sự "Đồng nhất" của Thế gian và Niết-bàn. 
Trong Phật giáo nguyên thủy, người ta thường thấy một cái nhìn nhị nguyên: Thế 

gian (vòng sinh tử luân hồi đầy khổ đau) là cái cần phải từ bỏ, và Niết-bàn (trạng thái an 

lạc, dập tắt hoàn toàn khổ đau) là cái cần đạt tới. 

Tuy nhiên, Phật giáo Đại thừa nâng tầm nhìn này lên mức chân lý tuyệt đối (Bát-

nhã / Không tính): 

1- Cùng chung một Bản thể (Không tính): Cả Thế gian và Niết-bàn đều không 

có tự tính độc lập (vô tự tính). Thế gian do duyên sinh mà thành, không có một cái "tôi" 

cốt lõi. Niết-bàn cũng không phải là một "vật thể" hay một "nơi chốn" có thật để nắm 
bắt. Vì cả hai đều rỗng rang, không có tự tính (đều là Không), nên chúng đồng nhất về 

mặt bản thể. 

2- Sự khác biệt nằm ở Nhận thức: 

- Khi tâm ta bị che mờ bởi tham, sân, si, nhìn vạn vật qua lăng kính chấp ngã, 

chấp pháp ➙ Thực tại đó biến thành Thế gian (Sinh tử). 

- Khi tâm ta sạch bóng vô minh, trực nhận được bản chất Không tính của vạn vật, 

không còn bám chấp ➙ Thực tại ngay đó chính là Niết-bàn. 

Trong Trung Quán luận, Phẩm 25: Quán Niết-bàn, Bài kệ số 19 có viết: 

涅槃與世間， Niết-bàn dữ thế-gian, 



無有少分別； Vô hữu thiểu phân-biệt;  

世間與涅槃， Thế-gian dữ Niết-bàn, 

亦無少分別。 Diệc vô thiểu phân-biệt. 

Sinh tử với Niết-bàn , 
Không có mảy may khác biệt 
Niết-bàn với Sinh tử,  
Cũng không mảy may khác biệt. 

Giới hạn của Niết-bàn chính là giới hạn của Sinh tử. 

2) Các ví dụ minh họa. 

Để hiểu rõ hơn lý thuyết triết học trừu tượng này, các thiền sư và luận sư thường 

dùng các ví dụ thực tế: 

Ví dụ 1: Nước và Sóng (Ví dụ kinh điển) 

- Sóng đại diện cho Thế gian: Có lúc cao, lúc thấp, có sinh ra, có mất đi, chịu sự 
va đập, gào thét (giống như con người trải qua thăng trầm khổ đau). 

- Nước đại diện cho Niết-bàn: Bản tính luôn phẳng lặng, mát mẻ, không sinh 
không diệt. 

Sự đồng nhất: Sóng và Nước không phải là hai thứ tách rời. Sóng bản chất chính 
là Nước. Bản chất của Sóng chưa bao giờ rời khỏi Nước. Khi sóng lặng xuống, nó không 

biến mất đi đâu cả, nó chỉ trở lại bản tính của Nước. Cũng vậy, khi phiền não thế gian 
dừng lại, bản tính Niết-bàn hiển lộ, không cần phải chạy đi tìm Niết-bàn ở một đại dương 

khác. 

Ví dụ 2: Bàn tay úp và Bàn tay ngửa. 

Hãy nhìn vào bàn tay của bạn. Khi bạn úp bàn tay xuống, đó là một trạng thái. 
Khi bạn ngửa bàn tay lên, đó là trạng thái khác. 

Úp và ngửa nhìn thì có vẻ đối lập nhau (như Thế gian và Niết-bàn). Nhưng thực 
chất, chúng đều thuộc về một bàn tay duy nhất. Bạn không thể chặt bỏ "bàn tay úp" 



để đi tìm "bàn tay ngửa". Việc chuyển từ Thế gian sang Niết-bàn chỉ là một "cú lật tay" 

của nhận thức (chuyển mê thành ngộ). 

Ví dụ 3: Giấc mơ và Tỉnh thức 

Khi bạn đang nằm mơ bị một con cọp đuổi theo, bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi, 
khóc lóc và đau khổ. Đó là Thế gian. 

Khi bạn giật mình tỉnh giấc, bạn nhận ra con cọp không có thật, nỗi sợ hãi biến 
mất, bạn bình an trở lại. Đó là Niết-bàn. 

Sự đồng nhất: Không gian lúc bạn mơ và lúc bạn tỉnh vẫn là căn phòng đó, trên 
chiếc giường đó. Con cọp dữ tợn và sự bình an sau khi tỉnh thực chất đều sinh ra từ chính 

tâm trí của bạn. Bạn không cần phải chạy trốn khỏi căn phòng để thoát khỏi con cọp, 
bạn chỉ cần thức tỉnh. 

Ví dụ 4:  Về nước và băng: 

- Nước lỏng ví như Niết-bàn (thanh tịnh, linh động). 

- Băng đá ví như Thế gian (cứng nhắc, lạnh lẽo, đầy đau khổ). 

Khi gặp trời nóng, băng tan ra thành nước. Băng và nước thực ra chỉ là một chất 

liệu nước duy nhất. Khi tâm tỉnh thức, "băng giá" của phiền não tan chảy thành "nước" 
của sự bình an. 

Ví dụ 5:  Về căn phòng và ánh sáng: 

- Một căn phòng tối tăm ví như thế gian vô minh. 

- Khi bạn bật ngọn đèn trí tuệ lên, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Căn phòng 

không hề đi đâu cả, không gian vẫn ở đó, nhưng bóng tối đã biến mất và thay bằng ánh 
sáng. Niết-bàn không nằm ngoài thế gian, giống như ánh sáng không ở ngoài căn phòng 

tối 

3) Ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng này. 
Giáo lý này không phải để tranh luận triết học, mà có giá trị thực hành rất lớn: 



- Không trốn chạy cuộc đời:  Người học Phật không cần phải trốn tránh cuộc sống, 

xã hội hay gia đình để tìm một cõi Niết-bàn xa xôi nào đó sau khi chết. Niết-bàn có mặt 
ngay lúc này và ở đây, trong chính những bận rộn, lo toan nếu ta giữ được tâm tỉnh thức, 

không bám chấp. 

- Chuyển hóa thay vì tiêu diệt: "Phiền não tức Bồ đề". Thay vì ghét bỏ, tiêu diệt 

những năng lượng tiêu cực như giận dữ, đau khổ, người thực hành dùng tuệ giác để nhìn 
thấu bản chất của chúng. Khi hiểu thấu, năng lượng của cơn giận sẽ tự động biến thành 

năng lượng của sự thấu hiểu và lòng từ bi. 

Bảng tóm tắt cốt lõi triết học Trung Quán 
Khái niệm 

cốt lõi 
Nội dung ý nghĩa Ý nghĩa thực tiễn 

Duyên khởi = 
    Không tính 

   - Các pháp không có tự tánh độc lập, 
chỉ tồn tại dựa vào nhau. 

   - Phá bỏ cái tôi ích kỷ (Ngã chấp) và sự bám 
chấp vào của cải, danh vọng (Pháp chấp). 

Bát Bất 
   - Tám phủ định tối cao nhằm triệt tiêu 
các cực đoan tư duy. 

   - Giúp tâm vượt qua định kiến, định hình cái 
nhìn bao dung, không cực đoan. 

Nhị Đế 
   - Sự dung hợp giữa Chân lý Tuyệt đối 
và Chân lý Tương đối. 

   - Sống trọn vẹn, trách nhiệm với cuộc đời 
(Tục đế) nhưng không bị ràng buộc (Chân đế). 

Tư tưởng Trung Quán của Tổ sư Long Thọ không nhằm xây dựng một hệ thống 
triết học lý thuyết suông, mà là một "phương pháp trị liệu tâm lý tận gốc", bẻ gãy mọi 

công cụ khái niệm để trả tâm thức về trạng thái tịch tĩnh, tự tại vô ngại. 

 

2.5. Hệ thống cấu trúc bộ Trung Quán luận. 
Toàn bộ tác phẩm Trung Quán luận của Tở sư Long Thọ, dựa trên bản dịch Hán 

văn kinh điển của Pháp sư Cưu Ma La Thập, bao gồm 27 phẩm với tổng cộng 448 bài 

kệ (bài tụng). Mỗi bài kệ được cấu trúc theo thể ngũ ngôn tứ cú (4 câu, mỗi câu 5 chữ).  

Cấu trúc số lượng bài kệ chi tiết của từng phẩm trong được phân bổ như sau:  



Phẩm số Tên phẩm (Hán / Việt) Số lượng bài kệ 

1 - Quán Nhân Duyên (S: Pratyaya-parīkṣā) 18 kệ 

2 - Quán Khứ Lai / Đi và Đến (S: Gatāgata-parīkṣā) 25 kệ 

3 - Quán Sáu Tình / Sáu Căn (S: Cakṣurādi-indriya-parīkṣā) 8 kệ 

4 - Quán Năm Ấm / Năm Uẩn (S: Skandha-parīkṣā) 9 kệ 

5 - Quán Sáu Chủng / Sáu Đại (S: Dhātu-parīkṣā) 8 kệ 

6 - Quán Nhiễm, Người Nhiễm (S: Rāgarakta-parīkṣā) 10 kệ 

7 - Quán Ba Tướng / Sanh, Trụ, Diệt (S: Saṃskṛta-parīkṣā) 35 kệ 

8 
- Quán Tác, Tác Giả / Hành Động và Người Hành Động (S: Karma-
kāraka-parīkṣā) 

12 kệ 

9 - Quán Bản Trụ / Thực Thể Đi Trước (S: Pūrva-parīkṣā) 12 kệ 

10 
- Quán Đốt Cháy, Bị Đốt Cháy / Củi và Lửa (S: Agnīndhana-
parīkṣā) 

16 kệ 

11 - Quán Bản Tế / Giới Hạn Trước Sau (S: Pūrvāpara-koṭi-parīkṣā) 8 kệ 

12 - Quán Khổ (S: Duḥkha-parīkṣā) 10 kệ 

13 - Quán Hành / Các Pháp Hữu Vi (S: Saṃskāra-parīkṣā) 9 kệ 

14 - Quán Hợp / Sự Kết Hợp (S: Saṃsarga-parīkṣā) 8 kệ 

15 - Quán Có - Không / Tự Tính (S: Svabhāva-parīkṣā) 11 kệ 

16 
- Quán Buộc - Mở / Trói Buộc và Giải Thoát (S: Bandhana-mokṣa-
parīkṣā) 

10 kệ 

17 - Quán Nghiệp (S: Karma-parīkṣā) 33 kệ 

18 - Quán Pháp / Ngã và Pháp (S: Ātma-parīkṣā) 12 kệ 

19 - Quán Thời Gian (S: Kāla-parīkṣā) 6 kệ 



20 - Quán Nhân Quả / Sự Hòa Hợp (S: Sāmagrī-parīkṣā) 24 kệ 

21 
- Quán Thành - Hoại / Sinh và Diệt (S: Sambhava-vibhava-
parīkṣā) 

20 kệ 

22 - Quán Như Lai (S: Tathāgata-parīkṣā) 16 kệ 

23 - Quán Điên Đảo (S: Viparyāsa-parīkṣā) 24 kệ 

24 - Quán Bốn Thánh Đế / Tứ Đế (S: Āryasatya-parīkṣā) 40 kệ 

25 - Quán Niết-bàn (S: Nirvāṇa-parīkṣā) 24 kệ 

26 - Quán Mười Hai Nhân Duyên (S: Dvādaśāṅga-parīkṣā) 9 kệ 

27 - Quán Tà Kiến (S: Dṛṣṭi-parīkṣā) 31 kệ 

Tổng 27 Phẩm 448 kệ 

Lưu ý:  Số lượng 446 bài kệ này là cấu trúc chuẩn hóa của bản dịch Hán dịch do 
ngài Cưu Ma La Thập thực hiện. Đối với các bản truyền bản bằng tiếng Phạn (Sanskrit) 

hoặc Tạng dịch (ví dụ như bản hiệu đính của các học giả phương Tây như L. de La Vallée 
Poussin hay J.W. de Jong), con số bài kệ có thể dao động nhẹ từ 447 đến 450 bài do 

cách phân chia hoặc gộp một số bài tụng bổ sung 

Các Phẩm tiêu biểu của Trung Quán luận 

Nhóm Phẩm Các Phẩm tiêu biểu Mục tiêu Quán chiếu & Phá chấp 

Phá bản chất thế giới 
                 hiện tượng 

Phẩm 1: Quán Nhân Duyên 
Phẩm 2: Quán Đi và Đến 
Phẩm 19: Quán Thời Gian 

 - Chứng minh các khái niệm về nguyên 
nhân, sự vận động, và thời gian không có tự 
tánh biệt lập. 

Phá chấp ngã và 
                 chúng sinh 

Phẩm 3: Quán Lục Tình 
Phẩm 4: Quán Ngũ Uẩn 
Phẩm 18: Quán Ngã 

- Đập tan quan niệm về một cái "Tôi" (Bản 
ngã) hay cấu trúc thân tâm có thật, bất biến. 



Giải thoát và siêu việt 
Phẩm 24: Quán Thánh Đế 
Phẩm 25: Quán Niết Bàn 
Phẩm 26: Quán 12 Duyên Sinh 

 - Làm rõ bản chất thực sự của Tứ Diệu Đế 
và Niết Bàn. Bản chất của Luân hồi và Niết 
bàn không hai, không khác biệt về tự tánh. 

 

2.6. Tầm ảnh hưởng của Trung Quán luận. 

Tác phẩm này là nền tảng cho sự phát triển của Phật giáo Bắc tông tại Tây Tạng 

và Đông Á (Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc). 

Tại Trung Hoa và Việt Nam, bản dịch Trung Quán luận từ tiếng Phạn sang chữ 

Hán của ngài Cưu-ma-la-thập (năm 409) cùng với Thập nhị môn luận (Long Thọ) và 

Bách luận (Đề-bà) đã tạo nên Tam Luận tông – một học phái Phật giáo vô cùng thịnh 
hành thời bấy giờ.  

Nhiều vị luận sư lỗi lạc sau này như Nguyệt Xứng (Candrakīrti), Tịch Thiên 
(Śāntideva) hay Đại sư Ấn Thuận đều viết các tác phẩm chú giải hoặc phát triển tư tưởng 

từ nền tảng bộ luận này.  

Tổ Long Thọ có mối liên hệ vô cùng mật thiết với cả Mật Tông và Thiền Tông, khi 

ngài được cả hai tông phái lớn này tôn vinh là một trong những vị Tổ sư đặt nền móng 
quan trọng nhất.  

1) Mối liên hệ với Mật tông (Kim Cương Thừa). 

Trong dòng truyền thừa Mật Tông, ngài Long Thọ được coi là một vị Tổ sư vĩ đại, 

người có công lớn trong việc mở ra kho tàng giáo pháp mật truyền:  

Theo ghi chép của Mật giáo, ngài Long Thọ đã dùng 7 hạt cải trắng để mở đại 

tháp sắt ở Nam Ấn Độ. Tại đây, ngài gặp Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa và được truyền thọ 
các kinh điển căn bản của Mật tông như Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đỉnh. Do đó, 

ngài được xem là người hệ thống hóa và truyền bá Mật tông từ cõi siêu thực vào thế giới 

loài người. 



Triết học Trung Quán của ngài là nhấn mạnh vào Không tính, chính là nền tảng 

triết học tối cao của Mật tông Tây Tạng. Mật tông dùng phương tiện vi diệu (mật chú, 
đàn thành, quán tưởng) để hành giả trực nhận cái "Không" bản thể mà ngài Long Thọ 

đã chứng ngộ.  

2) Mối liên hệ với Thiền tông. 

Trong hệ thống truyền thừa "Dĩ tâm truyền tâm" từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
ngài Long Thọ giữ một vị trí lịch sử cốt lõi: 

Theo lịch sử Thiền tông (như cuốn Cảnh Đức Truyền Đăng Lục), ngài Long Thọ là 
vị Tổ thứ 14 kế thừa y bát từ Tổ Ca Tỳ Ma La, và sau đó truyền lại cho Tổ Ca Na Đề Bà 

(Kanadeva). Ngài được coi là vị Tổ "dẫn mạch nguồn" đưa Thiền Tông phát triển rực rỡ 
trước khi Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Hoa.  

Cốt lõi của Thiền tông là "Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, 
kiến tính thành Phật". Tư tưởng phá bỏ mọi định kiến, chấp trước, bám chấp vào ngôn 

ngữ thông qua triết học Không tính của Long Thọ chính là bệ đỡ tư tưởng hoàn hảo cho 
các công án thiền và lối tu học tính của Thiền tông sau này. 

Ảnh hưởng của Tổ sư Long Thọ trên Mật tông và Thiền tông 

Tiêu chí Đối với Mật Tông Đối với Thiền Tông 

Vị trí truyền thừa 
  - Vị Tổ sư tiếp nhận kinh điển cốt lõi 
từ Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa. 

    - Vị Tổ thứ 14 của dòng Thiền Ấn Độ 
(Tây Thiên Thập Tứ Tổ). 

Điển tích nổi bật 
  - Dùng hạt cải mở Tháp Sắt Nam 
Ấn để thỉnh kinh Mật giáo. 

    - Hiện tướng Tròn như mặt trăng 
(Thân hiện tướng trăng tròn) để thuyết 
pháp cho đại chúng. 

Phương thức tiếp cận 

  - Sử dụng Phương tiện (Mật chú, 
Quán tưởng) để thể nhập Tánh 
Không. 

    - Sử dụng Trực giác (Phá chấp, Ly 
ngôn từ) để Kiến tánh thành Phật. 

https://www.thuvienhoasen.org/a32915/trung-quan-triet-hoc-long-tho


 
3. Các phẩm tiêu biểu của Trung Quán luận. 

A.  Phá bản chất thế giới hiện tượng 

3.1. Phẩm 1: Quán Nhân Duyên (觀因緣; P: Paccayaparikkhā;  S: Pratyayaparīkṣā  

;  E: Examination of Conditions):  Gồm 18 bài kệ tụng. Nơi đây là 3 bài tiêu biểu, là 3 bài đầu. 

◆  Bài kệ "Bát Bất Trung Đạo" (Tám cái không), đó là 2 bài kệ mở đầu 1 và 2 

(Kệ đảnh lễ / Kệ Quy kính), chính là cốt lõi đạo lý của toàn bộ tác phẩm. 

1) Nội dung:  Kệ “Tán Phật” (Kệ đỉnh lễ) và “Bát bất” (Kệ Quy kính) 

- Chữ Hán:  

  不生亦不滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不出。(Kệ 1)  

  能說是因緣，善滅諸戲論，我稽首禮佛，諸說中第一。(Kệ 2) 

- Phiên âm Hán-Việt:  

  Bất sinh diệc bất diệt, bất thường diệc bất đoạn,  

  Bất nhất diệc bất dị, bất lai diệc bất xuất.  

  Năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận,  

  Ngã kê thủ lễ Phật, chư thuyết trung đệ nhất. 

- Việt dịch:  

  Không sinh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn,  
  Không một cũng không khác, không đến cũng không đi.  

Khéo nói lý nhân duyên, dứt trừ mọi hí luận (lời bàn suông),  
Con cúi đầu lễ Phật, bậc tối thượng trong đời. 

2) Giải thích ý nghĩa. 



Bồ tát Long Thọ dùng phương pháp "Phủ định biện chứng" để quét sạch các định 

kiến sai lầm (biên kiến) của phàm phu và các bộ phái thời bấy giờ về thực tại. Khi chúng 
ta nhìn thế giới, chúng ta bị kẹt vào 4 cặp nhị nguyên:  

1. Sinh / Diệt: Cho rằng một vật tự nhiên sinh ra từ hư không hoặc biến mất hoàn 
toàn thành hư vô. 

2. Thường / Đoạn: Cho rằng mọi thứ tồn tại vĩnh viễn (thường kiến) hoặc chết đi là 
hết sạch (đoạn kiến). 

3. Nhất / Dị: Cho rằng quả và nhân là một thể duy nhất, hoặc quả và nhân tách biệt 
hoàn toàn xa lạ. 

4. Lai / Xuất (Khứ): Cho rằng có một thực thể từ nơi khác đi đến đây, hoặc từ đây 
rời đi nơi khác.  

Triết học Trung Quán khẳng định: Tất cả các pháp đều do Duyên khởi nên chúng 
không có tự tính tức Vô tự tính. Vì “Vô tự tánh nên không thể đóng khung chúng vào bất 

kỳ ý niệm nào. Khi tâm không còn bám chấp vào các khái niệm này, mọi "hý luận" 
(prapañca - những vọng tưởng, tranh luận nhảm nhí bằng ngôn từ) sẽ tự động tịch diệt.  

3) Ví dụ áp dụng trong hai truyền thống. 
Mặc dù xuất phát từ một luận bản Đại thừa (Bắc tông), tinh thần "Bát Bất" mô tả 

bản chất của thực tại tối hậu vốn tương đồng sâu sắc với tu tập quán chiếu của cả hai 

truyền thống.  

1. Trong PG. Nam tông  - Tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassana). 

Nam tông chú trọng trực nhận thực tại qua pháp ấn: Vô thường (Anicca), Khổ 
(Dukkha), Vô ngã (Anatta). Tinh thần "Bát Bất" được chứng nghiệm trực tiếp trên thân 

tâm: 

Ví dụ quán niệm Thọ (Cảm thọ): Khi một cơn đau (khổ thọ) khởi lên ở đầu gối lúc 

hành thiền. 
Chấp sai lầm: Người hành thiền nghĩ "Cơn đau của tôi vừa sinh ra, nó đang kéo 

dài thường hằng, nó là một với tôi". 



Ứng dụng Bát Bất trong Vipassana: Khi chánh niệm quan sát thật kỹ, hành giả 

thấy cơn đau thực chất là một chuỗi các kích thích thần kinh sinh diệt liên tục ở mức vi 
mô. Nó không sinh ra từ một thực thể cố định (Bất sinh), cũng không mất đi một cách 

đột ngột mà chuyển hóa dạng năng lượng (Bất diệt). Cơn đau không phải là "tôi" (Bất 
nhất), nhưng nó cũng không nằm ngoài các thành phần của thân (Bất dị). Cơn đau không 

ở đâu "đến" nhập vào người và cũng không "đi" đâu mất (Bất lai bất xuất), nó chỉ là sự 
vận hành của các duyên vật lý và tâm lý. Việc nhìn nhận này giúp tâm xả ly, không ghét 

bỏ cơn đau, chấm dứt khổ uẩn.  

2. Trong PG. Bắc tông - Tu tập Tổ sư Thiền và kinh Kim Cương. 

Bắc tông dùng "Bát Bất" làm vũ khí đập tan tư duy phân biệt để hiển lộ Tự tính 
thanh tịnh (Phật tính). 

Ví dụ thực hành tham công án / khán thoại đầu. 

Tình huống: Hành giả tham câu thoại đầu: "Trước khi cha mẹ sinh ra, mặt mũi 
bản lai của ta là gì?" hay quán chiếu câu kinh Kim Cang: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". 

Ứng dụng Bát Bất: Nếu hành giả đi tìm một cái "Bản lai diện mục" giống như một 

linh hồn ẩn trốn trong thân, đó là rơi vào chấp Thường và chấp Lai/Xuất. Kinh Kim 
Cương nói: "Như Lai giả, vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai" (Bậc Như Lai 

không từ đâu đến, cũng không đi về đâu). Khi tư duy bị đẩy vào chân tường, hành giả 
chợt nhận ra tâm niệm khởi lên không có hình tướng cố định để dính mắc: vừa thấy niệm 

khởi đã liền tan (Bất sinh bất diệt).  

Vạn vật xung quanh như hoa trong gương, trăng dưới nước, tuy hiện hữu sờ sờ 
nhưng không thể nắm bắt. Nhờ sự quán chiếu "Bát Bất" này, hành giả phá vỡ được bức 

tường ngã chấp và pháp chấp, trải nghiệm trạng thái tâm rỗng rang, bất động trước biến 
động của cuộc đời. 

◆ Bài kệ “Bốn cửa không sinh” hay còn gọi là Tứ môn bất sinh, Tứ cú bất sinh 

là bài kệ thứ 3 mở đầu trong phẩm Quán Nhân Duyên. 



1) Nội dung:    

    諸法不自生，亦不從他生， 

不共不無因，是故知無生。(Kệ 3)  

 Chư pháp bất tự sinh, diệc bất tòng tha sinh,  

 Bất cộng bất vô nhân, thị cố tri vô sinh. 

  Các pháp không tự sinh, cũng không từ tha sinh (từ khác sinh),  
  Không cùng sinh (cộng sinh), không vô nhân sinh, cho nên biết là vô sinh.  

2) Giải thích ý nghĩa triết học. 
Bằng phương pháp biện chứng quy mậu (reductio ad absurdum - chứng minh 

một giả thuyết là vô lý), ngài Long Thọ đã quét sạch mọi quan niệm sai lầm về sự sinh 

khởi, khẳng định Không tính và thực tại tối hậu của vạn vật là Vô sinh.  Ngài Long Thọ 
phân tích 4 trường hợp (4 cửa) mà một sự vật/hiện tượng có thể được cho là "sinh ra", 

và bẻ gãy từng lập luận để hiển bày lý Trung Đạo: 

1. Bất tự sinh (Không tự mình sinh ra) 
Một vật không thể tự sinh ra chính nó. Nếu nó đã có mặt rồi thì không cần sinh ra 

nữa. Nếu nó chưa có mặt thì không thể tự làm nguyên nhân để sinh ra chính nó. 

Ví dụ: Hạt lúa không thể tự sinh ra bông lúa nếu không có đất, nước, phân bón 

và ánh mặt trời. Bản thân hạt lúa nếu để trong hũ thủy tinh kín vĩnh viễn vẫn chỉ là hạt 
lúa. 

2. Diệc bất tùng tha sinh (Cũng không từ cái khác sinh ra) 
Các pháp không thể hoàn toàn do một cái khác độc lập sinh ra. Nếu cái "tha" (cái 

khác) hoàn toàn biệt lập và không có tính kết nối với cái "tự", thì bất cứ cái gì cũng có 
thể sinh ra bất cứ cái gì. 

Ví dụ: Đất, nước, ánh sáng là những yếu tố "khác" (tha), nhưng nếu không có hạt 
lúa (tự), thì đất nước ánh sáng ấy dù có kết hợp thế nào cũng không thể sinh ra bông 

lúa (mà có thể sinh ra cây cỏ khác). Như vậy, nói "cái khác" độc lập sinh ra nó là sai. 

3. Bất cộng sinh (Không phải do cả hai cộng lại sinh ra) 



Cộng sinh là sự kết hợp giữa tự sinh và tha sinh. Ngài Long Thọ lập luận: Bản thân 

"tự sinh" đã vô lý (0), "tha sinh" cũng vô lý (0), thì hai cái vô lý cộng lại (0 + 0) không 
thể tạo thành một cái có lý. 

Ví dụ: Nếu hạt lúa tự nó không sinh được, đất nước tự nó không sinh được bông 
lúa, thì việc gộp hai thứ không có khả năng tự sinh độc lập lại cũng không thể tự nhiên 

tạo ra một thực thể có tự tính cố định. 

4. Bất vô nhân sinh (Không phải tự nhiên không có nguyên nhân mà sinh) 

Mọi sự vật hiện tượng không thể ngẫu nhiên xuất hiện mà hoàn toàn không do 
một nguyên nhân nào. Nếu không có nguyên nhân, vạn vật sẽ hỗn loạn, chim có thể sinh 

ra từ đá, lửa có thể mọc lên từ nước và mọi quy luật nhân quả đều sụp đổ. 

Ví dụ: Bông lúa không thể tự nhiên hiện ra giữa hư không mà không có hạt giống 

hay các duyên thổ nhưỡng. 

Kết luận: Bản chất của sự sinh khởi mà chúng ta thấy thực chất là Duyên sinh 

(do các điều kiện nương vào nhau mà thành). Vì phụ thuộc vào duyên nên vạn vật không 

có tự tính cố định độc lập (Vô tự tánh). Đã không có tự tính thì không thực sự có cái gì 

gọi là "sinh ra" hay "mất đi", đó chính là bản tánh Vô sinh. 

3) Ví dụ áp dụng bài kệ “Bốn cửa không sinh”. 
Tu tập theo tinh thần "Bốn cửa không sinh" là dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu 

sâu sắc vào đời sống hàng ngày, nhằm chặt đứt sợi dây chấp thủ (chấp thật) vào cái Tôi 
(bản ngã) và thế giới xung quanh. 

1. Quán chiếu về Cảm xúc tiêu cực (Ví dụ: Cơn giận) 
Khi một cơn giận dữ nổi lên, người bình thường sẽ đồng hóa mình với cơn giận 

hoặc đi tìm đối tượng bên ngoài để đổ lỗi. Người tu tập Trung Quán sẽ đưa cơn giận vào 
4 cửa để quán chiếu: 

Bất tự sinh: Cơn giận có tự sinh ra không? Không. Nếu tự sinh thì lúc nào bạn 
cũng phải giận, hoặc tự nhiên ngồi một mình đang vui cũng đùng đùng nổi giận mà 

không có lý do. 



Tha sinh: Có phải người kia làm bạn giận không? Nếu hoàn toàn do người kia 

(tha), thì tất cả những ai nghe câu nói đó cũng phải giận giống bạn. Nhưng thực tế có 
người nghe câu đó lại thấy bình thường hoặc thương hại. Vậy không phải hoàn toàn do 

"cái khác" sinh ra. 

Cộng sinh / Vô nhân: Cơn giận cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Nó là sự 

tổng hợp duyên từ: hạt giống giận trong tâm bạn + lời nói kích động bên ngoài + cơ thể 
đang mệt mỏi. 

Ứng dụng tu tập: Khi thấy rõ cơn giận chỉ là tập hợp của các duyên, "vốn vô sinh" 
(không có thực thể độc lập), bạn sẽ không còn nuông chiều cơn giận, không oán trách 

người khác, cơn giận tự khắc tan biến như bong bóng xà phòng. 

2. Quán chiếu về Bản ngã (Cái Tôi) 

Chúng ta đau khổ vì luôn nghĩ có một "cái Tôi" bất biến, cố định. Hãy đem "Cái 
Tôi" này quán chiếu: 

Cái Tôi này tự sinh? Không, ta do cha mẹ sinh ra, do thức ăn nuôi lớn. 

Cái Tôi này do cái khác sinh? Không, nếu chỉ có ngoại cảnh và vật chất mà không 

có tâm thức, ý chí của chính ta thì không thể hình thành nên nhân cách này. 

Ứng dụng tu tập: Thấy "Cái Tôi" này là sự chắp vá của năm uẩn (thân xác, cảm 

thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức) nương gá vào nhau. Khi nhận ra bản ngã vốn "Vô 
sinh", không có một lõi cốt cố định nào, bạn sẽ đạt đến trạng thái Vô ngã, tự do tự tại 

trước những lời khen chê, được mất của cuộc đời. 

3. Quán chiếu về Tiền tài và Danh vọng 
- Khi thành công hoặc giàu có, bạn quán chiếu sự giàu có này không tự sinh (không 

phải chỉ do bạn giỏi), không tha sinh (không phải chỉ do may mắn hay xã hội ban tặng), 
mà là sự hội tụ tạm thời của trăm ngàn phước báu và nhân duyên. 

- Ứng dụng tu tập: Nhận thức rõ bản chất duyên sinh, vô tự tánh của tiền tài giúp 
người tu không sinh tâm kiêu ngạo khi thành công, và cũng không rơi vào tuyệt vọng, 

đau khổ khi vạn vật đổi dời hay khi duyên hết (phá bỏ chấp nhị biên). 



 

3.2. Phẩm 2:   Quán Khứ Lai (S: Gatāgata-parīkṣā) Gồm 25 bài kệ tụng. 

Nơi đây là 3 bài tiêu biểu là 3 bài đầu. 

1) Nội dung:  Bài kệ mở đầu (Bài kệ 1) và bài kệ về lỗi trùng lặp (Bài kệ 7– là 

những bài kệ tiêu biểu nhất trong Phẩm 2. Phẩm này dùng phương pháp loại suy và 
nghịch lý logic để phá vỡ ảo tưởng về một "hành động đi" (khứ pháp) và "người đi" (khứ 

giả) độc lập, tự chủ, từ đó hiển lộ tự tính “Không” của các pháp.  

1. Bài kệ số 1 (Tổng quán về ba thời của sự đi)  

已去無有去   未去亦無去     

離已去未去  去時亦無去   

Dĩ khứ vô hữu khứ. Vị khứ diệc vô khứ  

Ly dĩ khứ vị khứ. Khứ thời diệc vô khứ 

Đi rồi không cái đi.  Chưa đi không cái đi 
Lìa đi rồi, chưa đi.  Đang đi cũng không đi.  

2. Bài kệ số 7 (Quán về mối quan hệ giữa người đi và sự đi)  

若去者有去.   則有二種去     

一謂去者去. 二謂去法去   

Nhược khứ giả hữu khứ.  Thời tắc hữu nhị khứ 

Nhất vị khứ giả khứ.  Nhị vị khứ pháp khứ 

Nếu người đi có cái đi. Thì sẽ có hai loại đi  
Một là người đi tự đi.  Hai là cái đi tự đi. 

2) Giải thích ý nghĩa triết học. 

Tổ Long Thọ chia hành trình chuyển động thành ba khoảng thời gian: đã đi (quá 

khứ), chưa đi (tương lai), và đang đi (hiện tại).  



- Đã đi (Dĩ khứ) không có đi: Đoạn đường đã bước qua rồi thì không còn hành 

động đi nữa. 

- Chưa đi (Vị khứ) không có đi:  Đoạn đường phía trước chưa bước tới thì chưa có 

hành động đi. 

- Đang đi (Khứ thời) cũng không đi: Lìa đoạn đã đi và chưa đi thì không tìm thấy 

một điểm gọi là "đang đi" độc lập.  

Người ta thường nghĩ "đang đi" là có thật. Nhưng Long Thọ lập luận: một khoảng 

không gian chỉ được gọi là "đang đi" khi có hành động đi đè lên nó. Nếu tách biệt không 
gian đó ra, nó thuộc về phần "đã đi" hoặc "chưa đi". Lìa bỏ cái "đã" và "chưa", ta không 

tìm thấy một điểm "đang đi" nào tồn tại độc lập độc thức độc bộ.  

Kết luận: Hành động "đi" chỉ là một khái niệm giả lập do duyên hợp (chân không), 

không có tự tánh cố định hay thật thể độc lập. 

Hơn nữa, nếu lập luận có một "người đi" đang thực hiện "sự đi", ta sẽ rơi vào lỗi 

logic trùng lặp (bài kệ 7): Phải có một "sự đi" để tạo nên danh xưng "người đi", rồi "người 
đi" đó lại thực hiện một "sự đi" nữa thành ra có hai sự đi độc lập. Do đó, "người đi" và 

"sự đi" chỉ là các khái niệm duyên khởi, giả danh, không có tự tánh (vô tự tánh).  

3) Ví dụ ứng dụng trong tu tập trong hai truyền thống. 
Dù bản chất của phẩm này là triết học phá chấp (Trung quán), ý nghĩa của nó 

được ứng dụng sâu sắc trong thực hành của cả hai truyền thống Phật giáo.  

1. Trong PG. Nam tông. 

Phật giáo Nam tông nhấn mạnh vào việc thực hành Thiền Minh Sát (Vipassanā), 
quán chiếu danh sắc (Nāma-Rūpa) để thấy rõ Vô ngã, Vô thường.  Khi hành giả đi kinh 

hành, tâm ghi nhận liên tục các chuyển động: "Nhấc chân, bước tới, đặt xuống". 

Ví dụ: Lúc bấy giờ, tư duy thông thường sẽ nghĩ "Tôi đang đi" hoặc "Chân tôi đang 
bước". Nhưng thông qua tu tập tinh nhạy, hành giả nhận ra: chỉ có một chuỗi các tiến 
trình vật lý (Sắc pháp - sự co giãn, vận động của gió/phong đại) và tiến trình tâm lý 

(Danh pháp - ý muốn bước) sinh lên rồi diệt đi liên tục trong từng sát-na. Không hề có 



một cái "tôi" cố định xuyên suốt hành trình từ điểm A đến điểm B. Điều này minh chứng 

cho câu "Khứ thời diệc vô khứ" – ngay trong lúc đang đi, không có một thực thể "chuyển 
động" nào dịch chuyển ổn định, mà chỉ là sự sinh diệt nối đuôi nhau của các pháp duyên 

sinh.  

2. Trong PG. Bắc tông. 

Phật giáo Bắc tông vận dụng trực tiếp tư tưởng Không tính của kinh Bát Nhã và 
Thiền tông để đạt đến trạng thái tự tại, không bám chấp. Hành giả quán chiếu các tư 

tưởng, phiền não hay hành động đều mang bản chất "Vô khứ vô lai" (Không đến không 
đi). 

Ví dụ:  
- Khi đối diện với các biến động trong đời sống (như sinh, lão, bệnh, tử hay thành, 

trụ, hoại, diệt), thiền sinh quán chiếu rằng "sinh" hay "diệt", "đi" hay "đến" đều không 
có tự tính. Hiểu như vậy giúp tâm không bị kẹt vào ảo ảnh được - mất, đi - về, từ đó đạt 

được sự bình an vô úy ngay trong hiện tại 

- Khi một cơn giận (hoặc một niệm tưởng) khởi lên trong tâm, thay vì đè nén hay 

chạy theo nó, người tu Thiền Bắc tông sẽ nhìn thẳng vào tự tính của niệm đó. Họ nhận 
ra: Niệm ấy từ đâu đến? (Không có chỗ đến - Vị lai). Niệm ấy đi về đâu? (Không có chỗ 

đi - Quá khứ). Ngay trong lúc niệm ấy đang hiện hành (Khứ thời), bản chất của nó cũng 
chỉ là ảo ảnh do duyên hợp. Khi hiểu được niệm niệm không có tự tính, hành giả đạt đến 

trạng thái "Vô sở trụ" (không nương tựa, không bám chấp) như Kinh Kim Cương dạy: 

"Như Lai giả, vô sở tòng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai" (Bậc Như Lai không từ đâu 
đến, cũng không đi về đâu).  

 

3.3. Phẩm 19: Quán Thời Gian (S: Kāla-parīkṣā):  Gồm 6 bài kệ tụng. Nơi 

đây là 3 bài tiêu biểu nhất là 1, 2, 5.  Tổ sư Long Thọ dùng phương pháp biện chứng 

Không tính để bác bỏ quan niệm cho rằng thời gian có tự tánh độc lập. 

1) Nội dung: 



1. Bài kệ số 1 (Bác bỏ sự tồn tại đồng thời)  

若因過去時，有未來現在； 

未來及現在，應在過去時。 

Nhược nhân quá khứ thời, hữu vị lai hiện tại;  

Vị lai cập hiện tại, ưng tại quá khứ thời. 

Nếu do nương vào thời quá khứ mà có vị lai và hiện tại;  
Thì vị lai và hiện tại đáng lẽ phải nằm sẵn trong thời quá khứ. 

2. Bài kệ số 2 (Bác bỏ sự độc lập cô lập) 

若過去時中，無未來現在； 

未來現在時，云何因過去。 

Nhược quá khứ thời trung, vô vị lai hiện tại;  

Vị lai hiện tại thời, vân hà nhân quá khứ. 

Nếu trong thời quá khứ hoàn toàn không có vị lai và hiện tại;  
Thì thời vị lai và hiện tại làm sao có thể nương vào quá khứ mà thành lập? 

3. Bài kệ số 5 (Bản chất duyên khởi giữa thời gian và vạn vật)  

因物故有時，離物何有時； 

物尚無所有，何況當有時。 

Nhân vật cố hữu thời, ly vật hà hữu thời;  

Vật thượng vô sở hữu, hà huống đương hữu thời. 

Nương vào sự vật mới có thời gian, rời xa sự vật làm sao có thời gian?  
Bản thân sự vật vốn đã không có tự tánh (vô sở hữu), huống chi là thời 
gian! 

2) Giải thích ý nghĩa.  
Long Thọ Bồ Tát chỉ ra rằng thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai) không phải là một 

thực thể cứng nhắc, tồn tại độc lập độc tại.  



Thời gian mang tính tương đối (Tương đãi): Hiện tại và tương lai chỉ được định 

nghĩa khi so sánh với quá khứ. Nếu chúng có thật, chúng phải nằm trong quá khứ (Kệ 
1), nhưng điều đó vô lý vì quá khứ đã qua. Nếu chúng không nằm trong quá khứ, chúng 

không thể dựa vào quá khứ để sinh ra (Kệ 2).  

Thời gian nương gá vào hiện tượng (Duyên sinh): Không có một "dòng thời 

gian" vô hình trôi chảy độc lập. Thời gian chỉ là một khái niệm trừu tượng xuất hiện khi 
có sự biến dịch của vạn vật (Kệ 5). Khi vạn vật là "Không" (vô tự tánh), thời gian cũng là 

"Không".  

3) Ví dụ ứng dụng trong tu tập trong hai truyền thống. 
Dù phương pháp tiếp cận triết học của Trung Quán rất Đại thừa (Bắc tông), ý 

nghĩa của hiện tượng "thời gian vô tự tính" lại liên kết chặt chẽ với cốt lõi thực hành của 

cả hai truyền thống: 

1. Trong PG. Nam tông - Tu tập Minh sát.  

Nam tông tập trung vào thực tại thực chứng (Chân đế - Paramattha). Trí tuệ 
Vipassana trực nhận sát-na hiện tại để chặt đứt ảo tưởng về một dòng thời gian kéo dài. 

Giải thích: Người tu nhận ra "quá khứ" chỉ là một tâm niệm nhớ tưởng xuất hiện 

ngay bây giờ, "vị lai" chỉ là một tâm niệm lo lắng/mong cầu xuất hiện ngay bây giờ. Thời 
gian thực chất chỉ là chuỗi sinh-diệt liên tục của danh và sắc trong từng sát-na. 

Ví dụ thực hành: Khi hành giả thực hành Niệm hơi thở hay Niệm thân hành (Thiền 
hành). Khi chân bước: "Dở, bước, đạp". Ngay khi gót chân chạm đất, cảm giác của cái 

"Dở" và "Bước" trước đó hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Hành giả không bám 
chấp vào bước chân vừa qua (quá khứ) hay mong cầu bước chân kế tiếp (vị lai). Việc an 

trú trong thực tại tối hậu giúp hành giả thấu triệt tính Vô ngã và Vô thường, không bị 
thời gian đánh lừa. 

2. Trong PG. Bắc tông - Tu tập Không tính và Hiện thực đương xứ. 

Bắc tông ứng dụng trực tiếp triết lý Trung Quán và Kinh Hoa Nghiêm để vượt qua 

các biên kiến, đạt đến sự tự tại vô ngại đối với thời gian. 



Giải thích: Quá khứ, hiện tại, vị lai dung thông lẫn nhau (Tam thế viên dung). Khi 

hành giả ngộ được Tánh Không của thời gian, một sát-na cũng chính là vạn năm, một 
niệm hiển thị đầy đủ ba đời. Sư giải thoát không đợi đến tương lai mà nằm ngay nơi sự 

tỉnh thức ở hiện tiền. 

Ví dụ thực hành: Thực hành pháp tu Thiền Tông hoặc Kinh Kim Cương ("Tâm quá 
khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc"). Khi hành giả đối diện 
với một vọng niệm phiền não hay một biến cố (sự vật - "vật"): thay vì tìm cách trốn chạy 

hay chờ thời gian làm nguôi ngoai, hành giả quay lại quán chiếu tự tính của phiền não 
đó. Vì phiền não là duyên sinh nên nó không có tự tính, ngay lập tức hành giả chứng 

nghiệm "phiền não tức bồ đề". Thời gian đau khổ bị sụp đổ ngay trong một niệm tỉnh 
giác, không cần trải qua nhiều a-tăng-tỳ kiếp theo thời gian tuyến tính. 

B.  Phá chấp “ngã và chúng sinh” (*) 

3.4. Phẩm 3: Quán Lục Tình / Sáu Căn (S: Cakṣurādi-indriya-parīkṣā):  

Gồm 18 bài kệ tụng. Nơi đây là 3 bài tiêu biểu là 2, 3, 7. 

1) Nội dung:  Phẩm này gồm có 8 bài kệ, tập trung phá vỡ tà chấp về một "Tự 

tánh" độc lập, có thật của Sáu Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).  

Dưới đây là 3 bài kệ tiêu biểu nhất của Phẩm 3. 

1. Bài kệ số 2:  Phá tính chất tự thấy của Mắt (mắt không tự thấy) 

是眼則不能，自見其己體。 

若不能自見，云何見餘物。 

Thị nhãn tắc bất năng, tự kiến kỳ kỷ thể.  

Nhược bất năng tự kiến, vân hà kiến dư vật?  

Mắt này vốn không thể, tự nhìn thấy chính nó.  
Nếu không tự thấy mình, sao thấy được vật khác? 

2. Bài kệ số 3: Phá dụ về "Lửa tự đốt" (Ví dụ bác bỏ năng lực kiến giả) 



喻則不能，成於眼見法；  

 去未去去時，已總答是事.  

Hỏa dụ tắc bất năng, Thành ư nhãn kiến pháp; 
Khứ vị khứ khứ thời, Dĩ tổng đáp thị sự. 

Không thể đem lửa làm ví dụ, Để chứng minh con mắt có thể thấy.  
Trong đoạn đã đi, chưa đi, đang đi, Đã giải đáp chung về điều này. 

3. Bài kệ số 7:  Phá bản chất của "Cái Thấy" (Kiến giả), "Sự Thấy" (Kiến pháp) và 
"Đối tượng thấy" (Khả kiến). 

見可見見者，是三種皆空。 

Kiến, khả kiến, kiến giả; Thị tam chủng giai không. 

Cái thấy, đối tượng được thấy, và người thấy; Ba thứ này thảy đều Không. 

2) Giải thích ý nghĩa triết học Trung Quán. 
Phá chấp ví dụ ngọn lửa: Có người biện luận rằng con mắt tuy không tự thấy 

chính nó nhưng vẫn thấy được vật khác, giống như ngọn lửa có thể đốt cháy các vật khác 

dù nó không tự đốt cháy chính nó. Long Thọ bác bỏ điều này: ví dụ ngọn lửa cũng rỗng 
không, tự thể ngọn lửa cũng không có thật (lửa không tự cháy chính nó, chỗ cháy và vật 

cháy đều bất lập), nên không thể đem ra làm tỉ dụ để chứng minh con mắt có tự tính 
"năng kiến" (khả năng thấy thực có).  

Dẫn chiếu phép quán đi và đến (Khứ lai):  Ngài khẳng định vấn đề này đã 
được giải quyết tổng quát trong phẩm Quán Khứ Lai (đã đi, chưa đi, đang đi). Áp dụng 

vào sự thấy: không có trạng thái "đã thấy", "chưa thấy", hay "đang thấy" nào tồn tại độc 
lập có tự tính. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, tánh Không, không có thực thể chủ 

thể thấy hay đối tượng thấy độc lập.  

Tổ sư Long Thọ dùng phương pháp phủ định Biện chứng pháp (Phá tà hiển chính) 

để chứng minh Sáu căn vô tự tính: 



1. Phá Tự tính độc lập:  Người đời hoặc các bộ phái luận sư (như Thuyết Nhất 

Thiết Hữu Bộ) cho rằng "Mắt có năng lực tự thể là thấy". Long Thọ bẻ gãy luận điểm này 
bằng cách chỉ ra: Nếu mắt có đặc tính "thấy" cố định, nó phải tự thấy chính nó trước 

(như ngón tay tự chạm ngón tay). Thực tế mắt không tự thấy được mình, chứng tỏ cái 
"thấy" không phải tự tính độc lập của mắt. 

2. Phá Tam Luân (Năng - Sở - Hành động): "Cái thấy" (hành động), "Vật được 
thấy" (đối tượng/Sở), và "Người thấy" (chủ thể/Năng) không thể độc lập tồn tại. Chúng 

chỉ có mặt khi nương tựa vào nhau (Duyên sinh). Vì là Duyên sinh nên chúng Tự tính 

“Không” (Śūnyatā).  

3) Ví dụ tu tập trong hai truyền thống. 

Mặc dù luận lý của Trung Quán mang tính triết học đỉnh cao, đích đến cuối cùng 

vẫn là phục vụ cho sự đoạn trừ chấp thủ trong tu tập. 

1. Trong PG. Nam tông - Tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassanā) 

Phật giáo Nam tông nhấn mạnh vào thực nghiệm, quán sát danh sắc để thấy rõ 
Duyên khởi: Vô ngã, Vô thường. 

Cách quán:  Khi hành giả thực hành niệm Sáu Căn (Quán Pháp trong Tứ Niệm 

Xứ), lúc mắt nhìn thấy một bông hoa hồng. Luận lý phẩm 3 giúp hành giả nhận diện: 
Không có một "Cái Mắt" cố định đang nhìn, không có "Bông Hoa" có tự tính đáng 

ghét/đáng yêu, và không có một "Cái Tôi" đứng sau để nhận biết. 

Ví dụ tu tập:  Hành giả Vipassanā ghi nhận: "Thấy, thấy" hoặc "Sự thấy đang diễn 
ra". Trí tuệ tu tập soi rọi rằng: Chỉ có một chuỗi tiến trình duyên sinh gồm: Mắt + Ánh 
sáng + Bông hoa + Nhãn thức giao thoa tạo ra cái thấy. Ngay khi nhận ra "Mắt" và "Cái 

thấy" không có chủ thể độc lập, tâm tham ái (muốn chiếm hữu bông hoa) hoặc tâm sân 
hận lập tức biến mất do gốc rễ Vô ngã được hiển lộ. 

2. Trong PG. Bắc tông - Tu tập Thiền Tông và Kinh Lăng Nghiêm 
Phật giáo Bắc tông trực tính nhận diện tánh Không để đi vào Nhị đế (Tục đế và 

Chân đế), phá trừ căn bản vô minh.  



Cách quán:  Áp dụng trực tiếp bài kệ số 7: "Kiến, khả kiến, kiến giả, thị tam chủng 
giai không". Phá bỏ tư duy nhị nguyên (chủ thể tách biệt đối tượng). 

Ví dụ tu tập: 

Trong Kinh Lăng Nghiêm (một bộ kinh cốt tủy của Bắc tông), chương "Bảy chỗ 
tìm tâm", Đức Phật gạn hỏi Tôn giả A-nan về vị trí của tâm và mắt. Bài kệ của Long Thọ 

chính là lưỡi dao chặt đứt sự bám chấp cho rằng "tâm ở trong mắt" hay "mắt có tính thấy 
cố định". 

Trong Thiền tông, khi hành giả khán thoại đầu hoặc thực hành pháp "Biết vọng 
không theo". Khi một ý niệm khởi lên (Ý căn sinh Ý thức), hành giả không đồng hóa mình 

với ý niệm đó. Hành giả thấy rõ: Ý căn cũng là Không, ý niệm được biết cũng là Không, 
người biết ý niệm cũng là Không. Ba vòng này trọn vẹn tịch diệt, đưa hành giả thẳng vào 

Giác tính bản nhiên, giải thoát khỏi sự trói buộc của sáu căn.  
---------------- 

(*) Phá chấp “ngã và chúng sinh” là cốt của sự tu hành trong Phật giáo nhằm giải thoát khỏi khổ đau 

và luân hồi sinh tử. Theo triết lý Phật giáo, đặc biệt là tinh thần Kinh Kim Cương, mọi sự đau khổ, ích kỷ 
và đối đầu đều bắt nguồn từ việc con người bị kẹt vào bốn tướng: Ngã (tôi), Nhân (người khác), Chúng 
sinh (muôn loài) và Thọ giả (thời gian/mạng sống).  

1. Chấp ngã (Bản ngã): Là sự lầm tưởng rằng có một cái "Tôi" cố định, độc lập, bất biến (như 
thân xác này, danh vọng, suy nghĩ này là của tôi). Thực tế, Phật giáo chỉ ra bản chất của vạn vật là Vô 
ngã, thân và tâm này chỉ là sự hợp thành tạm thời của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và bốn đại 
(đất, nước, gió, lửa).  

2. Chấp chúng sinh: Là sự phân biệt rạch ròi giữa "tôi" và "thế giới bên ngoài" (những người 
khác, muôn loài). Khi còn thấy có sự tách biệt giữa ta và người, ta và chúng sinh, tâm ích kỷ, đố kỵ và bám 
chấp sẽ phát sinh. Ở tầng nghĩa sâu hơn, "chúng sinh" còn đại diện cho các vọng niệm, suy nghĩ sinh diệt 
liên tục trong tâm trí. 

 

https://giacngo.vn/tinh-than-pha-chap-upadana-post5087.html


 3.5. Phẩm 4: Quán Năm Ấm / Năm Uẩn (五陰品 / 五蘊品;  S: Skandha-

parīkṣā) gồm 9 bài kệ, tập trung phá hủy kiến chấp về tự tánh (svabhāva) của năm uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức), lập nền tảng cho giáo lý Không tính (Śūnyatā).  

Dưới đây là 2 bài kệ tiêu biểu nhất, đại diện cho phương pháp biện chứng của 
Ngài Long Thọ. 

1. Bài kệ số 1 (Phá sự tồn tại độc lập của Sắc và Nhân của Sắc)  

    若離於色因，色則不可得； 

若當離於色，色因不可得。 

Nhược ly ư sắc nhân, sắc tắc bất khả đắc;  
Nhược đương ly ư sắc, sắc nhân bất khả đắc.  

Nếu lìa nguyên nhân của sắc, thì sắc không thể có được;  
Nếu như lìa bỏ sắc, thì nguyên nhân của sắc cũng không thể có được.  

2. Bài kệ 2 (Phá chấp Sắc không có nguyên nhân).  

離色因有色， 是色則無因；  

無因而有法， 是事則不然。 

Ly sắc nhân hữu sắc, thị sắc tắc vô nhân;  
Vô nhân nhi hữu pháp, thị sự tắc bất nhiên. 

Lìa nguyên nhân của sắc mà có sắc, thì sắc ấy trở thành không có nguyênnhân;  
Không có nguyên nhân mà có các pháp, điều này hoàn toàn vô lý.  

(Lưu ý: Các bài kệ kế tiếp của phẩm này áp dụng logic tương tự cho 4 uẩn còn lại 

là Thọ, Tưởng, Hành, Thức). 

2) Giải thích ý nghĩa triết học. 

Ngài Long Thọ dùng lập luận Nhị biên tương đãi (nhìn vào mối quan hệ phụ 
thuộc lẫn nhau) để chứng minh năm uẩn không có "tự tánh" (bản chất độc lập, bất biến):  

https://duylucthien.wordpress.com/2015/10/01/yeu-chi-trung-quan-luan/


1- Sắc (vật chất/thân xác) và Sắc nhân (các yếu tố tạo ra Sắc như Tứ đại: Đất, 

Nước, Gió, Lửa) có quan hệ bất khả phân ly.  

2- Nếu Sắc và Sắc nhân độc lập với nhau, ta sẽ rơi vào hai lỗi ngụy biện: 

  - Vô nhân (Không nguyên nhân): Sắc tự nhiên có mặt mà không cần duyên 
tố tạo thành. Điều này phá vỡ luật Duyên khởi. 

  - Vô quả (Nhân vô dụng): Có yếu tố vật chất (nhân) nhưng lại không tạo 
ra biểu hiện vật chất nào (quả).  

Kết luận: Năm uẩn chỉ tồn tại dưới dạng Giả danh do duyên sinh. Bản thể của 
chúng là Không (Śūnya).  

3) Ví dụ tu tập trong hai truyền thống. 
Mặc dù xuất phát từ góc độ triết học Tánh Không Đại thừa, hệ thống biện chứng 

này soi sáng rất rõ cho cả hai con đường thực hành Nam tông và Bắc tông:  

1. Trong PG. Nam tông – Tu tập Minh sát tuệ (Vipassanā) 

- Cách tiếp cận: Nam tông đi từ hiện tượng để thấy chân tướng Vô thường, Khổ, 
Vô ngã (Anicca, Dukkha, Anatta).  

- Ví dụ thực hành: Khi hành giả thực hành Quán Thân trên Thân (Quán Sắc uẩn), 

hành giả chú niệm vào hơi thở hoặc sự phồng xẹp của bụng. 

Ứng dụng Trung Quán: Hành giả nhận ra "Cái bụng đang phồng" (Sắc) không phải 

là một khối đặc cứng hay một "cái tôi" bất biến. Nó chỉ là sự kết hợp luân chuyển của gió 
(phong đại) và chuyển động (động tính). Lìa bỏ các yếu tố gió và sự chuyển động thì 

không có cái gọi là "bụng phồng". Khi tuệ tri được sự phụ thuộc lẫn nhau này, hành giả 
xả bỏ bám chấp vào thân, chứng ngộ tính sinh diệt và Vô ngã.  

2. Trong PG. Bắc tông – Tu tập Thiền Quán Không tính / Kinh Bát Nhã 

- Cách tiếp cận: Bắc tông trực nhận bản thể các pháp vốn là "Sắc bất dị Không, 

Không bất dị Sắc" (Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc). 

https://hoavouu.com/images/file/0LeT9VZX1ggQAKEZ/bat-nha-dang-luan-thich.pdf
https://thuvienhoasen.org/a16663/chuong-i-a-ham-khong-va-con-duong-giai-thoat
https://thuvienhoasen.org/a16663/chuong-i-a-ham-khong-va-con-duong-giai-thoat


- Ví dụ thực hành: Khi đối diện với một cơn đau nhức ở chân trong lúc tọa thiền 
(Thọ uẩn và Sắc uẩn). 

Ứng dụng Trung Quán: Người tu không tìm cách trốn chạy hay chịu đựng cái đau 
một cách thụ động. Họ dùng trí tuệ quán sát: "Cơn đau này sinh ra từ đâu?". Đau (Thọ) 

phụ thuộc vào dây thần kinh, thể xác (Sắc) và tâm nhận biết (Thức). Lìa bỏ thể xác và 
tâm thức thì cơn đau không tự có. Bản chất cơn đau hoàn toàn trống rỗng (Không), chỉ 

là các luồng duyên sinh đang tương tác. Nhờ cái nhìn "như thực" này, hành giả tách rời 
"bản ngã" ra khỏi cơn đau, đạt được sự tự tại, không bị cảm thọ làm cho khổ sở. 

 

3.6.  Phẩm 18: Quán Pháp (S: Ātma-parīkṣā) 

Phẩm thứ 18 mang tên "Quán Pháp" - khảo sát về Ngã và Pháp, là một trong 

những chương cốt lõi giải cấu trúc về khái niệm "Cái Tôi" (Bản ngã) và "Thế giới đối 
tượng" (Pháp).  

Dưới đây là 3 bài kệ tiêu biểu nhất là 1, 7, 9 trong tổng số 12 bài kệ. 

1. Bài kệ số 1: Khảo sát về Ngã (Bản ngã) và Ngũ uẩn   

若我是五陰，我即為生滅； 

若我異五陰，則非五陰相。 

Nhược ngã thị ngũ ấm, ngã tức vi sinh diệt;  

Nhược ngã dị ngũ ấm, tắc phi ngũ ấm tướng.  

Nếu Ngã là năm uẩn, Ngã tức có sinh diệt;  
Nếu Ngã khác năm uẩn, thì chẳng mang tướng năm uẩn.  

2. Bài kệ số 7: Vượt lên chấp thủ danh từ Ngã và Vô ngã. 

諸佛或說我，或說於無我； 

  諸法實相中，無我無非我。 



   Chư Phật hoặc thuyết ngã, hoặc thuyết ư vô ngã;  

     Chư pháp thực tướng trung, vô ngã vô phi ngã.  

Chư Phật hoặc nói Ngã, hoặc nói là Vô ngã;  
 Trong thực tướng các pháp, không Ngã, không Phi ngã (Vô ngã).   

3. Bài kệ số 9: Bản chất của Thực tướng (Tứ cú Trung Quán – Xin xem Tứ cú ở “Bài 

đọc thêm”)  

一切實非實，亦實亦非實； 

非實非非實，是名諸佛法。 

Nhất thiết thực phi thực, diệc thực diệc phi thực;  
Phi thực phi phi thực, thị danh chư Phật pháp. 

Tất cả thực, không thực; cũng thực cũng không thực;  
Chẳng thực chẳng không thực; đó gọi là Phật pháp.  

2) Giải thích triết học Trung Quán. 
Tổ sư Long Thọ sử dụng phương pháp Tứ cú độc đáo để bẻ gãy mọi cấu trúc tư 

duy nhị nguyên:  

- Phá chấp ngã qua năm uẩn: Nếu cái "Tôi" trùng khớp với thân tâm (năm uẩn), 

thì khi thân tâm già chết, biến diệt từng đoạn, cái Tôi cũng phải chết theo (Đoạn kiến). 

Nếu cái "Tôi" nằm ngoài năm uẩn, vậy khi tách rời cơ thể, cảm thọ, suy nghĩ... cái Tôi ấy 
nằm ở đâu? Không thể tìm thấy tướng trạng của nó. Do đó, "Tôi" hay "Bản ngã" chỉ là 

một danh từ giả lập do duyên sinh, không có tự tính độc lập.  

- Thực tướng vô trú: Khái niệm "Vô ngã" ban đầu được dựng lên để phá bỏ chấp 

"Ngã". Nhưng nếu người tu lại bám chặt vào từ "Vô ngã" như một chân lý đóng băng, họ 
lại rơi vào một cái bẫy tri thức mới (biến Vô ngã thành một thứ Bản ngã khác). Do đó, 

thực tướng chân thật nằm ngoài mọi hí luận của ngôn ngữ (Vô ngã, Vô phi ngã).  

3) Ví dụ tu tập trong hai truyền thống. 



Đặc điểm Phật giáo Nam tông Phật giáo Bắc tông 

Trọng tâm  
          tiếp cận 

- Đi sâu vào Phân tích hiện tượng luận 
để thấy tính Không qua lăng kính Vô 

thường– Vô ngã. 

- Đi thẳng vào Bản thể luận, trực nhận 
tính Không của cả Ngã lẫn Pháp để đoạn 

trừ hí luận. 

Phương pháp 
     quán chiếu 

- Quán chiếu 5 uẩn (Thân, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức) trong thiền Vipassana. 

- Quán chiếu vạn pháp dĩ nhiên là Giả 
danh, thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

 

1. Trong PG. Nam tông. 
Trong pháp thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassana), hành giả ứng dụng bài kệ thứ nhất 

một cách rất thực tế: 

- Khi hành thiền: Hành giả ghi nhận một cơn đau ở chân (Khổ thọ - Thọ uẩn). Tâm 

lý thông thường sẽ khởi lên: "Chân tôi đau quá, tôi đang chịu khổ". 

- Quán chiếu: Thực chứng bài kệ của Long Thọ, hành giả phân tách: Cái đau (Thọ 

uẩn) sinh lên rồi diệt đi, tâm quan sát (Thức uẩn) cũng sinh diệt liên tục. Không có một 
thực thể cố định nào tên là "Tôi" sở hữu cái đau đó cả. Thấy rõ "cơn đau tự sinh diệt, 

không có tôi trong cơn đau", hành giả lập tức giải thoát khỏi sự đồng hóa mình với khổ 
đau. 

2. Trong PG. Bắc tông. 

Hành giả Bắc tông ứng dụng bài kệ thứ bảy và thứ chín trực tiếp vào tâm thức 

thông qua các kinh điển Bát Nhã hoặc Thiền tông: 

- Khi đối diện nghịch cảnh:  Giả sử một hành giả bị xúc phạm danh dự. Thay vì cố 

đè nén cơn giận (vẫn chấp có cái Tôi bị nhục mạ), hành giả áp dụng Tứ cú Trung Quán: 
"Người mắng ta là giả duyên, ta nghe là giả duyên, cái danh dự bị tổn thương cũng chỉ 
là khái niệm không tự tính". 

- Quán chiếu:  Tiến sâu hơn, hành giả không kẹt vào tư tưởng "Ta đang bao dung, 
ta là bậc vô ngã". Hành giả đạt tới trạng thái "Tam luân không tịch" (Không thấy người 

bố thí/nhẫn nhục, không thấy vật/việc bố thí, không thấy người nhận). Tâm liền an nhiên, 
tịch diệt ngay giữa lòng biến động. 



C.  Giải thoát và siêu việt 

 3.7.  Phẩm24: Quán Thánh Đế / Tứ Đế (S: Āryasatya-parīkṣā).  

Phẩm 24: Quán Thánh Đế với 40 bài kệ, được xem là phẩm cốt lõi mang tính bước 

ngoặt. Tại đây, Ngài giải quyết vấn đề hiểu lầm về “Không tính”, thiết lập mối quan hệ 
biện chứng giữa Chân lý Tục đế (sự thật ước định), Chân lý Chân đế (sự thật tuyệt đối), 

và giáo lý Tứ Thánh Đế.  

Dưới đây là 2 bài kệ 8, 10 nói về Nhị đế là Tục đế và Chân đế. 

1) Nội dung:  

1. Bài kệ số 8 (Căn bản về Nhị đế):  

諸佛依二諦，為眾生說法， 

一以世俗諦，二第一義諦。 

Chư Phật y nhị đế, Vị chúng sanh thuyết pháp,  
Nhất dĩ thế tục đế, Nhị đệ nhất nghĩa đế. 

Các đức Phật nương vào hai sự thật (hai đế), Vì chúng sinh mà thuyết pháp:  
Một là sự thật thế tục (thế tục đế), Hai là sự thật đệ nhất nghĩa (thắng nghĩa đế / 
chân lý tuyệt đối).  

2. Bài kệ số 10 (Mối quan hệ mật thiết giữa hai đế): 

若不依俗諦，不得第一義；  

不得第一義，則不得涅槃。 

Nhược bất y tục đế, Bất đắc đệ nhất nghĩa,  

Bất đắc đệ nhất nghĩa, Tắc bất đắc Niết-bàn. 

Nếu không nương vào đế tục (thế tục đế), Thì chẳng đạt đệ nhất nghĩa 
(thắng nghĩa đế);  

Chẳng đạt đệ nhất nghĩa, Thì không thể chứng đắc Niết-bàn.  

2) Giải thích ý nghĩa Nhị đế. 



- Thế tục đế (S: Saṃvṛti-satya - Sự thật quy ước/tương đối): Là chân lý ở cấp độ 

hiện tượng, thế gian. Đó là những khái niệm về có - không, nhân - quả, thiện - ác, khổ - 
vui, ta - người, v.v. Ở cấp độ này, các pháp có hình tướng, có quy luật sinh diệt và hoạt 

động theo duyên khởi thông thường. 

- Thắng nghĩa đế (S: Paramārtha-satya - Sự thật tối rốt/chân lý tuyệt đối): Là 

chân lý nhìn thấu bản chất thật sự của vạn vật: tất cả các pháp đều Không tính (śūnyatā), 
không có tự tính độc lập, vô ngã.  

- Ý nghĩa cốt lõi:  Long Thọ khẳng định chân lý Phật giáo không phủ nhận thế 
giới hiện tượng. Muốn ngộ nhập được Chân lý tuyệt đối (Thắng nghĩa đế / Không tính), 

hành giả bắt buộc phải đi qua và nương tựa vào phương tiện ngôn ngữ, nhân quả, giới 
luật ở cấp độ quy ước (Thế tục đế). Bỏ thế tục đế thì không có cách nào tiếp cận được 

thắng nghĩa đế. 

3) Ví dụ tu tập trong hai truyền thống. 
1.  Trong PG. Nam tông. 
- Thế tục đế trong tu tập: Hành giả thực hành niệm thọ, niệm tâm hoặc quán tứ 

oai nghi trên cơ thể bằng các danh từ quy ước rõ ràng như: "đang bước đi", "đang đau", 
hay phân tích thân thành 38 trược thể (tóc, lông, móng, răng, da...). Ở mức độ này, các 
uẩn, xứ, giới được xem là có thật theo pháp tính hiện tướng (dhamma) để hành giả dễ 

bề soi sáng.  

- Thắng nghĩa đế trong tu tập: Khi tâm định tĩnh, hành giả thấy rõ các hiện tượng 

Danh - Sắc (E: Mind & Matter) sinh diệt liên tục từng sát-na, không có một "cái tôi" hay 
"ngã" nào chủ tể bên trong. Nhận ra sự vô thường, khổ, vô ngã rốt ráo của các pháp ấy 

chính là thể nhập thắng nghĩa, dẫn đến sự nhàm chán, ly tham và đoạn tận phiền não. 

2. Trong PG. Bắc tông (Thiền tông, Trung Quán) 

- Thế tục đế trong tu tập: Hành giả vẫn giữ gìn giới luật, lạy Phật, tụng kinh, làm 
các việc phước thiện, xem trọng nhân quả, phân biệt rõ ràng chánh - tà, thiện - ác trong 

đời sống hằng ngày. 



- Thắng nghĩa đế trong tu tập: Khi ngồi thiền, hành giả quán chiếu sâu sắc "tâm, 
Phật và chúng sinh, ba pháp này không hai", nhận diện mọi ý niệm, vọng tưởng hay 
phiền não vốn tự tính không tịch (Không tính). Ví dụ câu nói: "Phiền não tức Bồ-đề, sinh 
tử tức Niết-bàn". Sài dầm, va chạm với cuộc đời (Thế tục) nhưng tâm không hề bị kẹt 
trước các tướng sinh diệt (Thắng nghĩa) – đó là tinh thần dung thông Nhị đế và thực 

hành Trung Đạo. 

 Dưới đây là 3 bài kệ 14, 18 và 40 nói về Không tính, Trung đạo và Tứ Thánh đế 

1) Nội dung: 
1. Bài kệ số 14:  Giá trị của Không tính. 

   以有空義故，一切法得成； 

若無空義者，一切則不成。 

Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành;  

Nhiệc vô không nghĩa giả, nhất thiết tắc bất thành. 

Chính vì có ý nghĩa Không tính, nên tất cả các pháp mới có thể thành tựu.  
Nếu không có ý nghĩa Không tính, thì tất cả các pháp đều không thể thành 

tựu.  

2. Bài kệ số 18: Định nghĩa về Trung đạo (Bài kệ nổi tiếng nhất). 

眾因緣生法，我說即是空； 

亦為是假名，亦是中道義。 

Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không;  

Diệc vi thị giả danh, diệc thị trung đạo nghĩa. 

Các pháp do các Nhân Duyên sinh ra, ta nói chúng chính là Không tính; 
Chúng cũng chính là giả danh (tên gọi giả định), và đó cũng chính là ý nghĩa 

           của con đường Trung đạo.  

3. Bài kệ số 40: Nhìn thấy Duyên khởi là thấy Tứ Đế. 

若人能見緣起，彼即能見苦， 



亦見於集滅，及能見道諦。 

Nhược nhân năng kiến duyên khởi, bỉ tức năng kiến Khổ,  

Diệc kiến ư Tập Diệt, cập năng kiến Đạo đế. 

Nếu một người có thể thấy được lý Duyên khởi,  
Thì người đó có thể thấy được Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.  

2) Giải thích và Ứng dụng tu tập trong hai truyền thống. 
Cốt lõi của Phẩm 24 là làm sáng tỏ: Không tính không phải là hư vô (hư vô chủ 

nghĩa). Nếu vạn vật có một "tự tánh" (S: svabhāva) cố định, bất biến, thì vạn vật sẽ đứng 
im mãi mãi. Khi đó, người phàm không thể tu thành thánh, đau khổ không thể chuyển 

hóa thành an vui. Nhờ vạn vật "Không có tự tánh" (Không tính) nên chúng mới vận hành 
theo quy luật Duyên khởi, có thể thay đổi và chuyển hóa.  

1. Trong PG. Nam tông. 

Phật giáo Nam tông nhấn mạnh vào thực hành trực tính trên các hiện tượng (Pháp 

- Dhamma) để thấy rõ: Vô thường (P: Anicca), Vô ngã (P: Anattā). Ý niệm "Không tính " 
ở đây tương đồng mật thiết với lý Vô ngã và Duyên khởi (P: Paticcasamuppāda). 

- Cách hiểu: Vạn vật do duyên sinh, không có một cái "Ngã" độc lập hay cốt lõi cố 
định. 

- Ví dụ trong tu tập (Thiền Minh Sát - Vipassana):  Khi hành giả ngồi thiền quan 
sát một cơn đau ở chân (Khổ đế). 

+ Hành giả không đồng hóa mình với cơn đau ("tôi đau"). 

      + Hành giả tách bạch và thấy cơn đau cấu thành từ các yếu tố: sự xúc 

chạm, cảm thọ, và tâm ghi nhận. Cơn đau sinh lên rồi diệt đi liên tục (Vô thường). 

      + Vì cơn đau biến đổi liên tục và không có lõi cố định, nó là Vô ngã (Không 

tính). Nhờ cái "Không có tự tánh cố định" này của cơn đau, hành giả mới có thể xả ly 
tham ái/sân hận (Tập đế), đưa đến sự vắng lặng của khổ mạc (Diệt đế) bằng con đường 

chánh niệm (Đạo đế).  



2. Trong PG. Bắc tông. 

Phật giáo Bắc tông sử dụng trực tiếp tư tưởng Trung Quán để thiết lập cái nhìn 
"Phiền não tức Bồ đề", "Sinh tử tức Niết bàn" dựa trên Nhị đế (Tục đế và Chân đế).  

- Cách hiểu: Bản chất của mọi hiện tượng là Tánh Không (Chân đế), nhưng về mặt 
hiện tượng tương đối, chúng vẫn vận hành và có tên gọi (Tục đế/Giả danh). Tu tập không 

phải là tiêu diệt thế giới hiện tượng để tìm cái Không, mà là nhận ra Tánh Không ngay 
trong lòng hiện tượng.  

- Ví dụ trong tu tập (Thiền Tông hoặc Quán niệm Đại thừa): Khi một niệm giận 
dữ (phiền não) khởi lên trong tâm. 

  + Giả danh (Tục đế): Hành giả thừa nhận có cơn giận đang vận hành, không 
đè nén, không né tránh. 

  + Không tính (Chân đế): Hành giả soi chiếu xem cơn giận từ đâu tới? Hình 
dáng nó ra sao? Nhận ra cơn giận chỉ do duyên sinh (do hoàn cảnh trái ý, do chủng tử 

sân hận phóng chiếu), bản chất của nó trống rỗng, không có thực thể cố định. 

  + Trung đạo: Khi nhìn thẳng vào tâm và thấy cơn giận tự tính là "Không", 

cơn giận tự khắc tan biến mà không cần tiêu diệt nó. Hành giả đạt được sự an tĩnh (Niết 
bàn) ngay lúc đó. Đau khổ (Khổ) và nguyên nhân (Tập) được chuyển hóa ngay lập tức 

thành sự tỉnh thức (Đạo, Diệt) mà không cần phải trốn chạy khỏi cuộc đời.  

 

 3.8.  Phẩm 25:  Quán Niết-bàn (S: Nirvāṇa-parīkṣā).   

 Trong Phẩm 25: Quán Niết-bàn Long Thọ đã dùng tư tưởng Không tính (Śūnyatā) 
để phá vỡ mọi biên kiến sai lầm, nhị nguyên về Niết-bàn.  

Dưới đây là hai bài kệ quan trọng và tiêu biểu nhất (Bài kệ số 19 và 20) của phẩm 

này, thể hiện cốt tủy triết học Trung quán.  

1) Nội dung. 

https://hoavouu.com/p16a12043/9/trung-luan


1. Bài kệ số 3: Định nghĩa phủ định siêu xuất 

不大亦不至，不断亦不常， 

不生亦不灭，说名为涅槃。 

Bất đại diệc bất chí, bất đoạn diệc bất thường,  

Bất sinh diệc bất diệt, thuyết danh vi Niết-bàn. 

Không đoạn tuyệt cũng chẳng thường hằng, không sinh cũng không diệt,  
Chẳng đến cũng chẳng đi (chẳng đắc), những điều được trình bày như thế 
          đích thị là Niết-bàn.  

2. Bài kệ số 19 (Mūlamadhyamakakārikā 25:19)  

             涅槃與世間，無有少分別； 

     世間與涅槃，亦無少分別。 

Niết-bàn dữ thế-gian, vô hữu thiểu phân-biệt;  
 Thế-gian dữ Niết-bàn, diệc vô thiểu phân-biệt. 

  Niết-bàn và thế gian (sinh tử), không có mảy may phân biệt;  
  Thế gian và Niết-bàn, cũng không có mảy may phân biệt.  

3. Bài kệ số 20 (Mūlamadhyamakakārikā 25:20)  

涅槃之實際，及與世間際； 

  如是二際者, 無毫釐差別。  

Niết-bàn chi thực tế, cập dữ thế-gian tế;  
  Như thị nhị tế giả, vô hào ly sai biệt. 

Ranh giới thực tại của Niết-bàn, và ranh giới thực tại của thế gian;  
Hai ranh giới như thế, không có một mảy may sai biệt nào.  

2) Giải thích ý nghĩa. 

1. Phá bỏ tư duy nhị nguyên:  Con người thường có xu hướng bám chấp, coi 
Sinh tử (Thế gian) là một cõi dơ bẩn, khổ đau cần trốn chạy; còn Niết-bàn là một cõi an 



lạc riêng biệt ở một nơi nào đó để nắm giữ. Bài kệ nhấn mạnh "Sinh tử tức Niết-bàn" 

trên phương diện thực tướng pháp tính.  

2. Tánh Không là mẫu số chung:  Cả Sinh tử và Niết-bàn đều duyên sinh, không 

có tự tính cố định (Vô tự tánh). Khi còn vô minh, nhìn vạn vật thấy đau khổ thì đó là Sinh 
tử. Khi giác ngộ, thấy rõ bản chất vắng lặng, trống rỗng của vạn vật thì ngay đó là Niết-

bàn. Ranh giới giữa hai trạng thái này không nằm ở không gian, mà nằm ở nhận thức 
(Tâm thế).  

3) Ví dụ tu tập trong hai truyền thống. 
Dù hai tông phái có hệ thống thuật ngữ khác nhau, bản chất của việc ứng dụng 

tu tập từ tư tưởng này đều hướng tới sự buông bỏ bám chấp. 

1. Trong PG. Nam tông. 

Mặc dù Nam tông chú trọng vào việc đoạn trừ phiền não để đạt Niết-bàn tịch diệt, 
nhưng ở tầng thực chứng tu tập Thiền Quán (Vipassanā), triết lý "không phân biệt" này 

thể hiện rõ qua việc đối diện trực tiếp với Khổ uẩn. 

Ví dụ trong tu tập: Khi hành giả ngồi thiền và một cơn đau dữ dội (Tê chân) khởi 

lên. Theo tâm lý thông thường (sinh tử), hành giả sẽ ghét bỏ cơn đau và mong cầu sự 

an lạc (niết-bàn nhỏ). Tuy nhiên, khi ứng dụng tu tập sâu sắc, hành giả không xua đuổi 
cơn đau, cũng không bám cầu an lạc. Hành giả chỉ thuần túy ghi nhận cơn đau: "Đau, 
đau, đau", quán sát nó sinh, trụ, diệt như một hiện tượng tự nhiên không có cái "Tôi" 
trong đó. 

Kết quả: Khi tâm không còn thái độ phản kháng (sân) hay ham thích (tham), sự 
khổ tâm biến mất ngay trên cơn đau thể xác. Bản chất vắng lặng (Niết-bàn) được nếm 

trải ngay trong chính hiện tượng đau đớn (Sinh tử) đó. 

2. Trong PG. Bắc tông. 

Bắc tông trực tiếp kế thừa tư tưởng Trung Quán, nhấn mạnh tinh thần nhập thế 
và bồ-đề tâm: "Bất trụ sinh tử, bất trụ Niết-bàn". 



Ví dụ trong tu tập: Một vị Bồ Tát tu tập hạnh nguyện độ sinh di chuyển vào nơi 

chợ búa, bệnh viện, hoặc những môi trường đầy phiền não nguy hiểm để giúp đỡ chúng 
sinh. Vị ấy không trốn chạy thế gian để tìm một nơi thanh tịnh trên núi cao. Ngay trong 

lúc đối mặt với nghịch cảnh, những lời chê bai hay sự hỗn loạn của xã hội, vị ấy dùng trí 
tuệ Không tính quán chiếu: "Người mắng, ta bị mắng, và lời mắng đều là duyên sinh, 
trống rỗng". 

Kết quả: Nhờ quán chiếu như vậy, tâm vị ấy không động, vẫn an nhiên tự tại giữa 

dòng đời biến động. Đó là việc chứng nghiệm Niết-bàn ngay giữa lòng Sinh tử, biến Ta-
bà thành Tịnh độ. 

 

 3.9.  Phẩm 26:  Quán Mười Hai Nhân Duyên (S: Dvādaśāṅga-parīkṣā)

 Phẩm 26: Quán Mười Hai Nhân Duyên là một phẩm đặc biệt. Trong khi hầu hết 

các phẩm khác dùng biện chứng phủ định (bát bất, phá chấp) để hiển bày Không tính, 
phẩm này lại mô tả một cách xác quyết và thuận tòng tiến trình Duyên khởi (Lưu chuyển 

và Hoàn diệt) nhằm mục đích xây dựng "Trí Pháp Trụ" cho hành giả.  

Dưới đây là các bài kệ tiêu biểu (Bài kệ 1, 2, 9). Do bản dịch của ngài Cưu-ma-la-

thập tinh giản từ 12 câu kệ Phạn ngữ thành 9 câu kệ Hán dịch, dưới đây là 3 câu kệ cốt 
lõi thể hiện cấu trúc sinh - diệt của 12 Nhân Duyên. 

1. Bài kệ số 1: Cội nguồn của Vòng luân hồi (Vô minh duyên Hành).  

    眾生癡所覆，為後起三行。 

以起是業故，復墮諸趣中。 

Chúng sanh si sở phú, vi hậu khởi tam hành.  
  Dĩ khởi thị nghiệp cố, phục đọa chư thú trung. 

Chúng sinh bị si mê (vô minh) che lấp, vì đời sau mà khởi lên ba hành  
(thân hành, khẩu hành, ý hành).  

Do khởi các nghiệp ấy, lại sa đọa vào trong các cõi (luân hồi).  



2. Bài kệ số 2: Sự hình thành của Đời sống mới (Hành duyên Thức, Thức duyên 

Danh Sắc)  
    以有業緣故，心隨業受生。 

心隨業生已，入於名色中。 

Dĩ hữu nghiệp duyên cố, tâm tùy nghiệp thụ sanh.  
Tâm tùy nghiệp sanh dĩ, nhập ư danh sắc trung. 

Do có nghiệp làm duyên, tâm (thức) nương theo nghiệp mà thọ sinh.  
Sau khi tâm nương nghiệp thọ sinh rồi, liền nhập vào trong Danh và Sắc.  

3. Bài kệ số 9: Tiến trình Hoàn diệt (Chấm dứt Luân hồi)  

    無明滅故行滅，行滅故識滅…  

乃至生老死，憂悲大苦滅。 

Vô minh diệt cố hành diệt, hành diệt cố thức diệt...  
Nãi chí sanh lão tử, ưu bi đại khổ diệt. 

Vô minh diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt...  
Cho đến Sinh, Lão, Tử và toàn bộ tổ hợp khổ đau lớn lao này đều diệt.  

2) Giải thích và Ví dụ tu tập trong hai truyền thống 
Mục đích tối hậu của Phẩm 26 không phải là giải thích lý thuyết, mà là kim chỉ 

nam để hành giả cắt đứt chuỗi xích Duyên khởi bằng kinh nghiệm thực chứng. 

1. Trong PG. Nam tông. 
Nam tông tập trung vào Quán sát thực tại thực tướng (Vipassanā) dựa trên Thân 

- Tâm ngay trong hiện tại để bẻ gãy các mắt xích của 12 nhân duyên. 

Giải thích: Hành giả Nam tông chú trọng vào mắt xích Thọ (Cảm thọ) ➞ Ái (Tham 

ái) ➞ Thủ (Chấp thủ). Khi Sáu căn tiếp xúc Sáu trần sinh ra Xúc, rồi sinh ra Thọ (khổ, 

lạc, xả). Nếu không có Chánh niệm, Thọ sẽ lập tức sinh Ái (thèm khát hoặc xua đuổi).  

Ví dụ tu tập: Trong khi thiền tọa hoặc sinh hoạt, khi một cơn đau dữ dội khởi lên 

ở chân (Khổ thọ), một hành giả Vipassanā sẽ dùng tâm chánh niệm ghi nhận: "Đau, đau" 



hay "Đang có cảm thọ đau". Hành giả chỉ thuần túy quan sát đặc tính sinh - diệt, vô 

thường của cảm thọ đó mà không sinh tâm sân hận, không muốn xua đuổi nó (bẻ gãy 
Ái). Bằng cách đứng yên quan sát ở mắt xích Thọ, tâm si mê (Vô minh) không thể xen 

vào để tạo tác ý (Hành). Chuỗi luân hồi ngay khắc đó bị chặt đứt.  

2. Trong PG. Bắc tông. 

Bắc tông (đặc biệt là phái Trung Quán) tiếp cận 12 nhân duyên thông qua lăng 
kính Không tính  và  Y tha khởi tính (sự vật hiện tượng hình thành do duyên sinh, không 

tự có độc lập). 

Giải thích: Bắc tông nhìn 12 nhân duyên không chỉ ở góc độ thời gian (3 đời: quá 

khứ, hiện tại, vị lai) mà nhìn ở không gian tương tức. Vô minh không phải là một "cái 
kho" có thật trước khi sinh ra Hành, mà bản chất của Vô minh, Hành, Thức... đều Không 

có tự tính (Vô tự tính). Chúng chỉ hiện hữu do tương tác qua lại (Duyên sinh tức Không 
tính). 

Ví dụ tu tập: Hành giả Bắc tông (như Thiền tông hoặc tu Quán Tánh Không) khi 
đối diện với một niệm tham lam hay giận dữ (thuộc Ái/Hành), họ sẽ thực hành Quán 

chiếu năng sở. Họ tự hỏi: "Niệm giận này từ đâu đến? Do duyên gì sinh? Bản chất thật 
của nó là gì?". Khi nhận ra cái giận chỉ do hoàn cảnh bên ngoài (duyên) và sự chấp ngã 

bên trong (nhân) cấu thành, bản chất của nó trống rỗng, không có thực thể vững chắc. 
Ngay khi thấy rõ "Không tính" của niệm giận, hành giả không cần đè nén mà niệm giận 

tự tiêu tan. Đó chính là dùng Trí tuệ Bát Nhã để triệt tiêu Vô minh, khiến cho "vô minh 

diệt thì hành diệt" ngay trong từng sát-na tâm.  



 

 
Bài đọc thêm 

1. Phương pháp chứng minh phản chứng. 
Phương pháp chứng minh phản chứng [Latin: Reductio ad absurdum;  反证

法 (Phản chứng pháp), 归谬法 (Quy mậu pháp: 归 (đưa về) + 谬 (sai lầm, sai sót));  P: 

Pasaṅga;  S: Prasaṅga;  E: Proof by contradiction / Reduction to absurdity (đưa về sự vô 
lý)]:  Nghĩa là sự hệ lụy, dẫn đến một kết quả tất yếu vô lý.  

1.1. Giải thích phương pháp luận lý gián tiếp (Reductio ad absurdum 

- gốc từ tiếng Latin) là một phương pháp. 

Các bước thực hiện 

- Bước 1 (Phủ định): Giả sử mệnh đề cần chứng minh là sai (tức là giả định điều 

ngược lại với kết luận của bài toán là đúng). 

- Bước 2 (Suy luận): Dùng các kiến thức toán học, định lý hoặc quy luật logic đã 
biết để suy luận từ điều giả sử đó. 



- Bước 3 (Tìm mâu thuẫn): Chỉ ra kết quả suy luận mâu thuẫn với giả thiết ban 

đầu, với một định lý đã có, hoặc trái với thực tế. 

- Bước 4 (Kết luận): Khẳng định điều giả sử ở bước 1 là sai. Do đó, mệnh đề ban 

đầu phải là đúng. 

Trong triết học Ấn Độ (đặc biệt là Trung Quán Tông của Bồ Tát Long Thọ - 

Nāgārjuna), phương pháp này gọi là Prasaṅga (Biện chứng quy mậu). Các nhà triết học 
không lập ra một hệ thống lý thuyết mới, mà chỉ mượn chính các tiền đề của đối thủ, đẩy 

nó đi đến tận cùng bằng logic để chứng minh rằng luận điểm của đối thủ tự mâu thuẫn 
và sụp đổ.  

1.2. Ý nghĩa. 
- Trong toán học và logic, Biện chứng quy mậu là công cụ sắc bén để chứng minh 

các định lý phức tạp khi không thể dựng mô hình thực tế (Ví dụ: chứng minh căn bậc hai 
của 2 là số vô tỷ). 

- Trong tranh biện và triết học, ‘Biện chứng quy mậu’ giúp lật tẩy các lỗ hổng tri 
thức, bộc lộ sự phi lý trong tư duy của đối phương mà không cần phải sa vào việc cãi cọ 

công kích cá nhân. Bạn tôn trọng lập luận của họ, cho nó là đúng, rồi chỉ ra cái kết cục 

"dở khóc dở cười" nếu thực hiện theo luận điểm đó.  

1.3. Ví dụ. 

◆ Ví dụ minh họa trong toán học 

Mệnh đề: Chứng minh rằng nếu a² là số chẵn thì a là số chẵn. 

- Bước 1 (Giả sử ngược lại): Giả sử a không phải là số chẵn, tức a là số lẻ. 

- Bước 2 (Suy luận): Vì a lẻ, ta viết được a = 2k + 1 (với k là số nguyên). Bình 

phương lên ta có: a² = (2k + 1)² = 4k² + 4k + 1 = 2(2k² + 2k) + 1. 

- Bước 3 (Mâu thuẫn): Kết quả a² là số lẻ. Điều này mâu thuẫn với giả thiết ban 
đầu là a² là số chẵn. 

- Bước 4 (Kết luận): Vậy điều giả sử "a là số lẻ" là sai. Suy ra a phải là số chẵn. 



◆ Ví dụ minh họa trong đời sống (Tranh biện xã hội) 

- Luận điểm của đối phương: "Tất cả mọi người đều có quyền tự do tuyệt đối làm 
bất cứ điều gì mình thích mà không ai được ngăn cản." 

- Áp dụng phản chứng (Reductio ad absurdum): Giả sử luận điểm này đúng. Nếu 
ai cũng có quyền tuyệt đối, thì một người có sở thích trộm cắp sẽ có quyền lấy tài sản 

của người khác. Khi đó, quyền sở hữu của người bị mất trộm bị xâm phạm, tức là họ 
không còn tự do nữa. Như vậy, việc cho phép tự do tuyệt đối lại dẫn tới kết cục là triệt 
tiêu tự do. 

Kết luận: Luận điểm "tự do tuyệt đối" là hoàn toàn vô lý. Tự do luôn phải có giới 

hạn. 

◆	Trong tranh luận đời sống: Phát biểu của đối phương: "Mọi thứ có cánh đều có 

thể bay được". 

Phản chứng: Nếu vậy, con đà điểu hay chim cánh cụt có cánh thì chúng phải bay 
được. Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế hiển nhiên. Do đó, phát biểu ban đầu là 

sai 

◆ Ví dụ trong Triết học Phật giáo (Phủ định định mệnh/thần định) 

- Luận điểm của đối phương: "Mọi việc trên đời đều đã được an bài bởi Thượng 
đế / Định mệnh." 

- Áp dụng phản chứng (Prasaṅga): Giả sử định mệnh là có thật và kiểm soát 100% 

hành vi con người. Nếu vậy, một tên tội phạm giết người cũng là do định mệnh bắt buộc 
phải làm, bản thân anh ta không có quyền lựa chọn. Do đó, việc tòa án kết tội hay xã hội 

lên án anh ta là hoàn toàn bất công (vì anh ta chỉ là nạn nhân của định mệnh). Hệ quả 
tiếp theo: hệ thống pháp luật và đạo đức trên đời này trở nên vô nghĩa. 

Kết luận: Thuyết định mệnh tuyệt đối là phi lý vì nó phủ nhận hoàn toàn trách 
nhiệm đạo đức cá nhân và nhân quả hành vi. 

2. Tứ cú. 



2.1. Tứ cú (四句;  P;S: Catuṣ-koṭi;  E: Tetralemma, The Four-Sided Negation, Four 

Alternatives): Bốn mệnh đề.  Khái niệm Tứ cú trong triết học Trung Quán tông của Phật 
giáo được giải thích chi tiết và ứng dụng thực tiễn của này trong tu tập như sau: 

Tứ cú là một hệ thống luận lý học cổ đại của Ấn Độ, được Tổ sư Long Thọ 
(Nāgārjuna) – tổ sư của Trung Quán tông – sử dụng triệt để trong tác phẩm Trung Quán 
Luận để phá tan mọi bám chấp, định kiến của tâm trí về thực tại.  

Bốn mệnh đề (tứ cú) kinh điển mô tả về trạng thái thực tại của bất kỳ một pháp 

(hiện tượng) nào bao gồm: 

1. Cú thứ nhất (Khẳng định): Khẳng định tính chất Có (Hữu / Is / Being). 

2. Cú thứ hai (Phủ định): Phủ định tính chất Không (Vô / Is not / Non-being). 

3. Cú thứ ba (Cả hai): Tích hợp cả hai khía cạnh cũng Có, cũng Không (Diệc Hữu  

       diệc Vô / Both is and is not). 
4. Cú thứ tư (Phi bác cả hai): Phủ định hoàn toàn chẳng Có, chẳng Không (Phi 

Hữu phi Vô / Neither is nor is not). 

2.2. Mục đích của Tứ cú Trung Quán: 
Tứ cú đại diện cho bốn góc độ suy nghĩ sai lầm của con người về bản thể sự vật. 

Do đó, mục đích của Tứ cú Trung Quán là: 

1- Phủ định tà chấp (Ly Tứ Cú): Triết học Trung quán chỉ ra rằng bất kỳ hiện 

tượng nào cũng do nhân duyên sinh ra, không có tự tính độc lập. Do đó, việc bám chấp 
vào bất kỳ góc độ nào trong 4 câu trên đều là những thiên kiến sai lầm. 

2- Hiện thân của Trung đạo: Bằng cách bác bỏ cả bốn mệnh đề (không đứng về 
phía "Có", không kẹt vào phía "Không", cũng không chấp vào "Vừa có vừa không" hay 

"Chẳng có chẳng không"), hành giả đạt tới trạng thái vượt lên trên ngôn ngữ và tư duy 
khái niệm.  

3- Giải thoát tâm linh: Khi một người thấu triệt và không còn dính mắc vào hệ 
thống tư duy Tứ cú, tâm trí sẽ dứt sạch mọi hý luận, đạt đến sự tự tại và giác ngộ.  

https://thuvienhoasen.org/a12539/14-tu-cu-va-tam-quan


Trung Quán chỉ ra rằng tâm trí con người luôn có xu hướng rơi vào một trong bốn 

góc nhìn này để định nghĩa thế giới. Ngài Long Thọ dùng phương pháp biện chứng để 
phủ định sạch cả 4 mệnh đề này (Ly tứ cú) để hiển lộ chân lý tối hậu (Không tính). Chân 

lý tối hậu nằm ngoài mọi phạm trù ngôn ngữ và ngoài mọi tư duy khái niệm. 

Thứ tự Khái niệm  Nghĩa tiếng Việt Bản chất logic 

Câu 1 Có (Hữu - Asthi) 
- Sự vật tồn tại thực hữu, tự nó có 

sẵn bản chất độc lập. 
- Khẳng định tuyệt đối 

Câu 2 Không (Vô - Nāsthi) 
- Sự vật không tồn tại, trống rỗng 

hoàn toàn. 
- Phủ định tuyệt đối 

Câu 3 
Cũng Có Cũng Không 
(Diệc Hữu Diệc Vô) 

- Sự vật vừa tồn tại vừa  
không tồn tại. 

- Dung hợp/Nhị nguyên 

Câu 4 
Không Có Không Không 

(Phi Hữu Phi Vô) 
Sự vật không phải tồn tại 

cũng không phải không tồn tại. 
Phủ định cả hai 

 

Ví dụ cụ thể trong tu tập. 
Trong thực hành tu tập hằng ngày (nhất là Thiền tập và Quán chiếu), "Tứ cú" giúp 

hành giả bẻ gãy các tư duy nhị nguyên, thoát khỏi sự dính mắc vào các trạng thái tâm lý 
hay định kiến. 

Ví dụ về quán chiếu "Cái Tôi" (Ngã) hoặc "Tâm trí" 

Khi ngồi thiền và quan sát suy nghĩ, hành giả thường bị kẹt vào việc định hình 
"Tâm" hoặc "Cái Tôi" của mình: 

- Rơi vào Cú 1 (Hữu):  Nghĩ rằng "Tâm tôi là một thực thể có thật, cố định, đang 
chịu đau khổ". Quán chiếu theo Trung Quán sẽ thấy: Tâm do năm uẩn (thân xác, cảm 

thọ, tưởng tượng, hành vi, nhận thức) duyên sinh tạo thành, không có cái gì cố định gọi 
là "Tôi". Do đó, mệnh đề 1 sai. 

- Rơi vào Cú 2 (Vô):  Ngược lại, hành giả rơi vào hư vô chủ nghĩa, nghĩ rằng 
"Chẳng có gì tồn tại cả, mọi thứ hoàn toàn là con số không, tu hay không tu cũng vậy". 
Quán chiếu thấy: Tuy không có cái tôi cố định, nhưng các hiện tượng đau khổ, vui buồn, 
nhân quả vẫn đang vận hành sinh động. Do đó, mệnh đề 2 sai. 

http://hoavouu.com/a32159/10-bien-chung-phap-trung-quan


- Rơi vào Cú 3 (cũng có, cũng không):  Nghĩ rằng "Một phần của tôi (như thể 
xác) là không có thật, nhưng một phần khác (như linh hồn, thần thức) là có thật". Sự 
pha trộn này bản chất vẫn dựa trên việc bám chấp vào các khái niệm tách biệt. Do đó, 

mệnh đề 3 sai. 

- Rơi vào Cú 4 (chẳng có, chẳng không): Khi tâm trí bế tắc, hành giả rơi vào 

trạng thái lơ lửng, mập mờ: "Nói có cũng không phải, nói không cũng không đúng", biến 
Không tính thành một khái niệm trừu tượng để trốn tránh thực tại. 

Kết quả trong tu tập: Khi hành giả áp dụng Trung Quán để buông xả cả 4 xu 
hướng bám chấp này (Ly tứ cú), tâm trí không còn chỗ để bám víu, không còn khái niệm 

"người quan sát" và "vật bị quan sát". Lúc đó, tâm hoàn toàn rỗng lặng, tỉnh thức, đi vào 
Trung đạo – trải nghiệm thực tại đúng như nó đang là, vượt lên trên mọi sự điên đảo 

vọng tưởng. 

3. Nhục kế. 
 Nhục kế (肉髻;  P: Uṇhīsa;  S: Uṣṇīṣa;  E: Cranial protuberance):  Khối u sọ hoặc 

phần thịt xương nhô cao trên đỉnh đầu, với (肉: thịt, xương thịt;  髻: búi tóc). Trong Phật 

giáo, Nhục kế đại diện cho một quý tướng linh thiêng xuất hiện trên đỉnh đầu của Đức 
Phật.  

3.1. Nhục kế theo giải thích của Nam tông và Bắc tông:  Mặc dù 

cả hai truyền thống đều công nhận "Nhục kế" là tướng thứ 32 trong bộ 32 tướng tốt của 
bậc Đại Nhân (Mahāpuruṣa), cách diễn giải và nghệ thuật tạo hình lại mang những nét 
đặc thù:  

Tiêu chí Phật giáo Nam tông  Phật giáo Bắc tông  

Bản chất 
      tướng trạng 

- Xem đây là một quý tướng vật lý 
thực thể (phần thịt xương nhô cao 
tròn đầy). Kinh điển Nikaya miêu tả đầu 
Ngài tròn trịa như có khăn quấn. 

   - Coi đây là Vô kiến đảnh tướng (tướng 
đỉnh đầu không ai nhìn thấy hết được), 
mang tính siêu thực, biểu thị trí tuệ vô 
lượng. 



Biểu tượng 
        nghệ thuật 

(Tượng Phật) 

- Tượng Phật thường có một ngọn lửa 
(Flame Ushnisha) hoặc vương miện 
nhọn (như tại Thái Lan, Sri Lanka, 
Myanmar) mọc lên từ nhục kế, tượng 
trưng cho ánh sáng tuệ giác tỏa rạng. 

   - Tượng Phật thường tạc nhục kế dưới 
dạng khối u tròn mềm mại, bên trên phủ 
những cụm tóc xoắn ốc (như tại Việt Nam, 
Trung Quốc, Nhật Bản). 

Vai trò  
     trong giáo lý 

- Là kết quả của việc tích lũy phước báu 
vô lượng qua nhiều đời kiếp từ việc tôn 
kính bậc thầy, cha mẹ và hành thiện 
pháp. 

   - Là biểu tượng của Pháp thân 
(Dharmakāya) bất sinh bất diệt, và là nơi 
phóng ra các luồng hào quang khi nói kinh 
mật giáo. 

3.2. Ý nghĩa và Ví dụ ứng dụng trong tu tập:  Trong thực hành tâm 

linh, Nhục kế không đơn thuần là một đặc điểm cơ thể để sùng bái, mà là một phương 
tiện quán tưởng và động lực chuyển hóa: 

1- Quán tưởng tích lũy công đức (Cả Nam tông & Bắc tông):  Nhục kế hình 
thành nhờ nghiệp lành hành động nhất quán qua nhiều kiếp (như che chở người khác, 

tôn trọng bậc trưởng thượng).  

2- Ví dụ trong tu tập: Khi hành giả thực hiện pháp môn Niệm Phật 

(Buddhānussati), họ tập trung tâm trí nhìn vào nhục kế trên đỉnh đầu tượng Phật. Thay 
vì chỉ nhìn bằng mắt, hành giả tự nhắc nhở: "Đức Thế Tôn có được tướng tốt này là nhờ 
giữ gìn giới luật nghiêm cẩn và tâm khiêm hạ. Con nay tu học theo Ngài, cũng phải dứt 
trừ ngạo mạn, hành trì thiện pháp." Sự quán tưởng này giúp hành giả nhiếp tâm, trừ 

vọng tưởng.  

3.3. Thực hành Mật giáo và Đại thừa (Đặc thù Bắc tông / Hệ Phạn 

ngữ):  Bắc tông và Vajrayāna (Mật tông) tin rằng từ Nhục kế của Phật phóng ra luồng 

ánh sáng cứu độ, chuyển hóa các loại đau khổ và nghiệp chướng.  
Ví dụ trong tu tập: Trong pháp trì tụng Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng (Uṣṇīṣa Vijaya 

Dhāraṇī) hoặc thần chú Bạch Tán Cái (Sitātapatra - vị thần bước ra từ nhục kế của Phật): 
Hành giả ngồi kiết già, vừa trì chú vừa quán tưởng ánh sáng rực rỡ từ nhục kế của Đức 

Phật chiếu thẳng vào đảnh đầu mình, tẩy sạch mọi nghiệp tiêu cực từ ngàn kiếp, khai 
mở dòng tuệ giác. 



 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***		
 

 

 


